
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ   HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/2009/TT-BTC Hà Nội ngày 12 tháng 3  năm 2009

THÔNG TƯ
H ướ ng dẫn kế toán áp dụng đối vói Quỹ đầu tư  phát triển địa p hương

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

- Căn cử Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cử Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp đụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các Quỹ đầu tư phát trien địa phương.
2. Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, một số tài khoản, mẫu báo cáo tài 

chính áp dụng, cho Quỳ đầu tư phát triển địa phương. Những nội dung không hướng dẫn 
trong Thông tư này, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo Chế độ kế toán 
doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/200Ó/QD-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kẽ toán, th ô n g  tư 
hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực 

hiện theo qui định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và các sửa đối. bố sung sau:

1. Sửa đổi tên tài khoản kế toán
1.1. Đổi tên Tài khoản 511- '‘Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" thành 

"Doanh thu”
Tài khoản 511 có 8 TK cấp 2:
- TK 5 1 11 -  Doanh thu từ hoạt động đầu tư trực tiép;
•ỉ- TK 5112 — Doanh thu lãi tiền cho vay;
+ TK 5113 - Thu từ hoạt động đầu tư góp vốn;
+ TK 5114 -  Doanh thu lãi tiền gửi:
+ TK 5 1 1 5 -  Thu phí hoạt động nhận uỷ thác;
-ỉ TK 5 1 1 6 -  Thu phí nhận uỷ quyền phát hành trái phiếu địa phương;
+ TK 5117 -  Doanh thu cho thuê tài sản:
+ TK 5118 -  Doanh thu khác.
1.2. Đổi tên Tài khoản 532 - “Giảm giá hàng bán" thành “Các khoản giảm trừ 

doanh thu”



1.3  Đổi tên t ài khoản 631 - “Giá thành sán xuất’' thành “Chi phí hoạt động“ .
Tài khoản 631 có 7 TK cấp 2:
+ TK 6311 - Giá vốn hàng bán hoạt động, đầu tư trực tiếp: 
t- TK 6312 - Chi phí lãi tiền vay;

T K 6313 - Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn; 
TK 6315 - Chi phí dịch vụ uỷ thác;

• TK 6316 - Chi phí dự phòng rủi ro cho vay; 
 TK 6317 - Chi phí cho thuê tài sản;

1 TK 6318 - Chi phí khác.
1.4 Chuyển t à i khoản 431 "Quỹ khen thưởng phúc l ợ i  ở  loại 4 - “Vốn chủ sở 

hữu'. thành tài khoản loại 3 -  “Nợ phải trả” ký hiệu là TK 353 - uQuỹ khen thưởng  phúc
lợi” để  phản ánh đúng bản chất của tài khoản là những khoản  khen thưởng, phúc lợi  phải
trả cho người lao động.

2. Bổ sung Tài khoản
2 Tài khoản cấp 1 (Tài khoản trong Bảng Cân đối kế toán)
- Tài khoản 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uy thác;
- Tài khoản 132  - Phái thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ:

Tài khoản 134 - Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay;
Tài khoản 245 - Đẩu tư xây dựng dự án, công trình;

- Tài khoản 251 - Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động:
- Tài khoản 252 - Cho vay thực hiện c a m  kết bảo lãnh:
- Tài khoản 259 - Dự phòng rủi ro cho vay;
- Tài khoản 261 - cấp  phát vốn ủy thác của ngân sách địa phương;

Tài khoản 262 - Cho vay từ vốn nhận uỷ thác chịu rủi ro:
- Tài khoán 263 - Cho vay từ vốn nhận uỷ thác không chịu rủi ro;
- Tài khoản 265 - cấ p  hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;
- Tài khoản 332 - Phải trả lài vốn huy động;

Tài khoản 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của NS địa phương
- Tài khoản 362 - Nhận vốn uỷ thác cho vay đau tư;

Tài khoản 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay;
- Tài khoản 365 - Nhận vốn uỷ thác hỗ trợ lãi suất sau đầu lư;

Tài khoản 637 - Chi phí trực tiếp chung.
2.2. ! ai khoan ngoài Bảng
- Tài khoản 005 - Mức vốn cho vay;
- l ai khoán 006 - Mức vốn đầu tư;

í ai khoản 0()c) - Tài sán nhận thế chấp;
Tài khoan 010 - Lãi chưa thu cho vay vốn nhận uỷ thác; 
ỉ ai khoan 011- Lãi chưa thu cho vay khác;

- I .li khoán 012 - Các cam kết bảo lãnh cho khách hàng.

.V Không dùng một số tài khoản kế toán
. 1 K.hỏns -lùng các tài khoản trong Bảng cân đôi kê toan sau: 
ĩ  I< : 54 - C hi phí sản xuất, kinh doanh dở (iarm;

* TK 1 55 - Thành phẩm; 
í K ỉ 56 - ỉ ỉàng hoá;

-V I K 157 - Hàne gừi đi ban;
! k 1^8- Hàng hóa kho bảo thuế;

+ I K 161 - Chi sự nghiệp;
ÏK  315- Nợ dài hạn đến hạn trả;
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+ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
+ TK 418 - Vốn khác của chủ sở hữu;
+ TK 419 - Cổ phiếu quỹ;
+ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCtì:
+ TK 461 - N guồn kinh phí sự nghiệp*
  + TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ;
+ TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ;
+ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính;
+ TK 521 - Chiết khấu thương mại:
+ TK 531 - Hàng bán bị trả lại;
+  TK 611 - Mua hàng;
+ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp:
+ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp:
+ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công;
+ TK 627 - Chi phí sản xuất chung;
+ TK 632 - Giá vốn hàng bán:
+ TK 635 - Chi phí tài chính:
+ TK 641 - Chi phí bán hàng.
3.2. Không dùng tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán sau:
TK 008 - Dự toán chi sự nghiệp dự án.

4. Hướng dẫn một số nội dung kế toán đặc thù của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương

4,1, Tài khoản 116 -  Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ  thác
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có. tình hình biến động tiền gửi vốn nhận 

ủy thác tại ngân hàng (Bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ).

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1 Tài khoản này chỉ phản ánh số tiền gửi tại ngân hàng mà Quỹ nhận ủy thác cấp 
phát đầu tư của ngân sách địa phương, vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư và ủy thác khúc. 
Tài khoản này không phản ánh tiền gửi vốn của Quỹ.

2. Căn cứ đề hạch toán trên TK 116- “Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác” lả các 
giấy báo Có, báo Nợ hoặc Bảng sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc.

3. Kế toán phải tổ chức thực hiện việc theo dõi riêng từng loại tiền gửi tại ngàn 
hàng theo từng loại tiền như: Tiền gửi vốn nhận uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa 
phương, tiền gửi ngân hàng vốn uỷ thác cho vay đầu tư. Định ký phái kiểm tra, đối chiếu 
nhàm đảm bảo số liệu tiên gửi vào, lây ra và tồn cuối kỳ khớp đúng với sô liệu của ngân 
hàng. Nếu có chênh lệch phải báo ngay cho ngân hàng nơi mở tài khoản đế xác nhận và 
điều chỉnh kịp thời.

4. Kế toán tiền gửi phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ 
và những qui định khác có liên quan.

KẾT CẨU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 116 - TIỂN GỬI NGÂN HÀNG VỐN NHẬN ỦY THÁC

Bên Nợ:
- Các loại tiền Việt Nam dòng, ngoại tệ vôn nhận ủy thác gửi vào ngân hàng.
- Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ

tăng).
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Bên Có :
- Các khoan tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ vốn nhận uỷ thác rút từ tiền gửi Ngân *

hàng.
- g iá  trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ (trường hợp tý giá ngoại tệ giảm)
Số d ư bên Nợ : Các khoan tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ còn gửi ở ngân hàng
Tài khoản 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy  thác có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản  161 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác cáp  phát đầ u tư cua ngân 

sách địa phương: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản tiền vốn nhận ủy 
thác cấp phát đầu tư của NSĐP của Quỹ gửi tại ngân hàng.

T à i  k h o ả n  162 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư Phản ánh 
số hiện có và tình hình biến động của tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư .

T à i  k h o ả n  163 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác khác: Phản ánh số hiện có 
và lình hình biến dộng tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác khác ngoài uỷ thác cấp phát và 
ủy thác cho vay đâu tư .

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1. Khi nhận được giấy báo có của ngân hàng về số liền nhận uỷ thác đã nhập vào 
tài khoản tiền gửi, ghi:

Nợ TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác 
Có các TK 361,362,364 

1 Khi thu được các khoản tiền lãi cho vay từ vốn nhận ủy thác cho vay chưa thanh 
toán cho bên ủy thác, ghi:

Nợ TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác 
Có các TK 362. 364 

>. Khi nhận tiền từ NSĐP để thực hiện cấp phát đầu tư của NSĐP. ghi :
Nợ TK 116 - n ền  gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác (1161)

Có TK 361- Nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư cua NSĐP 
4 Khi quyết toán với ngân sách số tiền đã cấp phát, căn cứ vào hồ sơ quyết toán.

ghi:
Nọ TK 361 - Nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư của NSĐP 

Có TK 261 - Cấp phát vốn uỷ thác của NSĐP
5. Trường hợp khoản cho vay uỷ thác Quỹ không; chịu rủi ro, bên ủy thác đồng ý 

xoá nợ. ghi:
Nợ TK 362 - Nhận vốn ủy thác cho vay đầu tư

Có TK 263 -  Cho vay từ vốn nhận uỷ thác không chịu rủi ro
6. Khi trả lại tiền nhận ủy thác cho các bên uỷ thác cấp phát cho vay. đầu tư. ghi:
Nợ các TK 361, 362, 364

Có TK 116- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác.

4.2. Tài khoản 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ cua Quỹ
Tài khoản này dùng để phản ánh số phải thu và tình hình thu nợ của Quỹ phát sinh 

từ các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, gồm: hoạt động đầu tư trực tiếp, lãi tiền cho vav, lã i 
tiền gửi. các khoan phí.....

NGUYÊN TẮC h ạ c h  t o á n  k Ế t o á n  Tà i  k h o ả n  n à y
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1. Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, cho từng 
nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phái thu là các chù dự 
án vay nợ. các tồ chức ủy thác cho vay, đầu tư, các khách hàng đã nhận các tiện ích mà 
chưa thanh toán.

2. Không phản ánh vào tài khoan này các nghiệp vụ cung cấp các tiện ích đã thanh 
toán tiền ngay,

3. Kê toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ tra đúng hạn, khoản khó đòi hoặc
không có khả năng íhu hồi để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi
hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
TÀI KHOẢN 132 - PHẢỈ THU HOẠT ĐỘNG NGH I Ệ P  CỦA QUỸ

Bên Nợ :
Số tiền phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ phát sinh 
Bên Có:
Số tiền đã thu các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ 
Số dư bên Nợ:
Số tiền còn phải thu hoạt động; nghiệp vụ của Quỹ .
Tài khoan 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, có 8 tài khoán cấp 2
- Tài khoản 1321 - Phải thu từ hoạt động đầu lư trực tiếp : Phản ánh các khoản phải 
thu từ bán. chuyển nhượng các khoản đầu tư trực tiếp của Quỳ.
- Tài khoản 1322 - Phải thu lãi tiền cho vay: Phản ánh các khoản tiền lãi cho vay đã 
đến kỳ hạn trá mà chưa thu được.
- Tài khoản 1323 - Phải thu hoạt động đầ u tư góp vốn: Phán ánh các khoản lợi 
nhuận dược chia, cổ tức được nhận lừ hoạt động đầu tư góp vốn và giá Irị các 
khoản đầu tư, góp vốn bán mà chưa thu được tiền.
- Tài khoản 1324 - Phải thu lãi tiền gửi: Phán ánh các khoản lãi tiền gửi Quỹ chưa 
thu được.
- Tài khoản 1325 - Phải thu p h í hoạt động nhận uỷ thác: Phản ánh các khoản phí 
phải thu lừ hoạt động nhận uỷ thác.
- Tài khoản 1326 - Phải thu ph ỉ nhận uỳ quyền phát hành trải phiếu địa phương: 
Phàn ánh các khoản phí phải thu từ hoạt động nhận uỷ quyền phát hành trái phiếu 
địa phương.
- Tài khoản 1327 - Phải thu cho thuê tài sản: Phản ánh các khoán phải thu cho thuê 
tài sản của Quỷ.
- Tài khoản 1328 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác: Phản ánh các khoản phải 
thu nghiệp vụ ngoài các khoản phải thu phán ánh ở các  TK 1321. 1322. 1323. 1324. 
1325, 1326, 1327.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỔ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi bán, chuyến nhượng các khoản đầu tư trực tiếp chưa thu được tiền, ghi:

T K 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
Có TK 511 - Doanh thu (5111)
Cỏ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

2. Khi đến hạn thu lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi nhưng chưa thu được, căn cứ vào 
các chứng từ kế toán có liên quan, ghi:

Nợ TK 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ (1322, 1324)

5



c ó  t k  5 1 1  -D o a n h  thu 
Có TK 3331 - th u ế  GTGT phái nộp (nếu có)

3. Kế toán phán ánh doanh thu nhượng bán dự án đầu tư chưa thu được tiền, ghi:
Nợ TK. 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ

Cỏ TK 5 11 - Doanh thu
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

4. Khi phát sinh doanh thu phí nhận vốn uỷ thác cắp phát đầu tư của ngân sách địa 
»huơny. thu phi vè nhận vốn uỷ thác cho vay đâu tư, thu phí nhận uỷ quyên phát hành trái

phiếu địa phương,..., chưa thu dược tiền, ghi:
Nợ TK 132 - Phái thu hoạt động nghiệp vụ cua Quỹ 

Có TK 511 - Doanh thu 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

5. Khi phát sinh doanh thu cho thuê tài sản và doanh thu khác chưa thu được tiền,
ghi:

Nợ  TK 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
Có TK 511 - Doanh thu 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

6. Khi thu được tiền, ghi:
N ợ  c á c  TK 111. 112

Có TK 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
Khi có quyết định xoá nợ các khoản phải thu, ghi:

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó dòi
Nợ TK 63 1 -  Chi phí hoạt động (Số chênh lệch chưa lặp dự phòng)

Có TK 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đà xử lý (Tài khoản ngoài Bang

CĐKT).
4.3. Tài khoản 134 - Phải thu vốn đưa đi uỷ thác cho vay
Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương dưa 

đi ủy thác cho các tổ chức tài chinh, tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức có chức năng cho 
và  vốn đầu tư và thu hồ i các khoản vốn uỷ thác cho vay đó .

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
TÀI KHOẢN 134 - PHẢI THU VỐN ĐƯA ĐI UỶ THÁC CHO VAY

Bên Nợ:
Số vốn Quỹ ủy thác cho các tồ chức cho vay 
Bện Có:
Số vốn dưa đi uy thác cho vav đã thu 
Số dư bên Nọ:
Số vốn ủy thác cho các tổ chức cho vay chưa đến hạn thu hoặc đã đến hạn thu. quá 
hạn nhưng chưa thu được.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I Khi quỹ xuất tiền uỷ thác cho các tổ chức cho vay, ghi:
Nợ TK 134 - Phái thu vốn đưa đi uỷ thác cho vay

C ỏ  cá c  TK 11 1 , 112

ó



2. Khi bên nhận uỷ thác đã cho vay và Quỹ nhận được hồ sơ cho vay vốn của hên 
uy thác chuuyễn cho Quỹ, ghi:

Nợ TK 25 1 -  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động 
Có TK 134 - Phái thu vốn đưa đi ủy thác cho vay

3. Khi nhận được thông báo của bên nhận uý thác về việc thu hộ tiên lãi khoản cho 
vay, ghi:

Nợ TK 134 - Phái thu vốn đưa đi uỷ thác cho vay 
Có TK 5 1 1 -  Doanh thu (5112)

4. Khi nhận được tiền bên nhận uý thác cho vay chuvển trả do không cho vay được,
ghi:

Nợ TK 1 12 - Tiên gửi ngân hàng
Có TK 134 - Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay

5. Khi đến hạn thu nợ vay, nếu thu được tiền nợ vay, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 251 - Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động
6. Nêu đến hạn thu nợ mà không thu được, được Hội đồng, quản lý đồng ý cho xoá 

nợ và dùng dự phòng đề bù đắp, ghi:
Nợ TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (Số chênh lệch dự phồng nhở hơn số nợ vay xoá)

Có TK 25 1 -  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động
7. Trường hợp Quỹ uỷ thác cho vay toàn bộ cho bên nhận uỷ thác theo phương thức 

Quỹ không chịu rủi ro.
7.1. Khi xuất tiền cho bên nhận uỷ thác cho vay, ghi:
Nợ TK 134 - Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay

Có các TK 111, 112
7.2. Khi hết thời hạn uỷ thác cho vay nhận lại tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 134 - Phải thu vốn đưa đi uy thác cho vay (Gốc đưa đi ủy thác)
Có TK 511 -  Doanh thu (5112) (Tiền lãi)

4.4. Tài khoản 245 - Đầu tư  xây dựng dự án, công trình
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị khoan đầu tư trực tiếp của Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương (sau đây gọi tắt là Quỹ) vào các dự án, công trình đầu tư kết cấu hạ tầng 
thuộc các chương trình; mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch  phát triển  kinh tế, xã hội đã
được Hội dồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc TW thông  qua và tình  hình biến  động
t ă n g ,  g i ả m  trị khoản đầu tư vào các dự án, công trình đó .

Các dự án đầu tư trực tiếp, gồm:
- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;
- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 

tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bèn ngoài hàng rào khu công nạhiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

- Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án phát triển khu đô thị mới;
- Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;
- Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

NGUYÊN TẮC KỂ TOÁN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1. Khoản đầu tư được hạch toán vào TK 245 - “Đầu tư xây dựng dự án, công trình" 
khi Quỹ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình là đôi 
tượng đâu tư trực tiếp.
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Giá trị cua khoản dầu tư phản ánh trên TK 245 -  “Đầu tư xây dựng dự án. công 
trình  dược xác định là toàn bộ chi phí phát sinh đẻ hình thành dự án, công trình

3. Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi giá trị khoán đầu tư vào lừng dự án. 
cóng trinh theo các khoản mục chi phí hình thành nên dự án, công trình, gồm:

- Chi phí xây lắp;
- Chi phi thiết bị;
- Chi phí khác.
Tài khoản 245 - "Đầu tư xày dựng dự án, công trình" được mở chi tiêt theo từng dự 

án công trình và phai dược hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí và luỹ kế từ khi chuẩn 
bị dự án đến khi dự án. công trình hoàn thành chuyển giao.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
TÀI KHOẢN 245-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

Bên Nợ:
Chi phí đầu tư dự án, công trình phát sinh 
Bên Có:
Giá trị dự án. công trình hoàn thành đã bán.
Số dư bên  nợ:
Giá tri dự án. công trình đang dở dang, hoặc đã hoàn thành nhưng chưa có quyết 

định bàn giao.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH  TẾ CHỦ YẾU

1.  Khi chi Tiền đẩu tư vào các dự án, công trình, căn cứ vào các chửng từ chi tiền.
ghi:

Nợ TK 245 - Đầu tư xây đựng dự án, công trình 
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,331...
Đồng thời, kế toán ghi sổ, theo dõi từng khoản dầu tư vào từng dự án. từng công

trình.
2. Khi nhận khối lượng đầu tư dự án, công trình bên nhận thầu bàn giao, ghi:
Nợ TK 245 - Dầu tư xây dựng dự án, công trình
Nợ TK 133 - Thuế GTG I được khấu trừ (nếu cỏ)

Có TK 33 1 - Phải trả cho người bán.
3 Khi Qũy chuyên dự án, công trình hoàn thành để đầu tư góp vốn vào công ty

con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh, ghi:
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh
Nợ TK 223 - Đ ầu tư vào công ty liên kết
Nợ TK 811  - Chi phi khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại  nhỏ hơn giá

trị ghi sổ của khoản đầu tư xây dựng dự án. công trình)
Có TK 245 - Đầu tư xây dựng dự án, công trình 
Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn 

hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư xây dựng dự án. công trình)
4 Khi công trình đầu tư theo hình thức BOT hoặc BTO. BT bàn giao cho  Quỹ dùng

công trình đó để cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá để bán. ghi:
Nợ TK 217-  Bất động sản đầu tư

Có TK 245 - Đầu tư xây dựng dự án, công trình.
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5. Khi Quỹ bán, chuyền nhượng công trình, dự án đầu tư cho các đơn vị, tô chức, 
cá nhân:

5.1. Ghi nhận giá vốn. ghi:
Nợ TK 631 -  Chi phí hoạt động

Có TK 245 - Đầu tư xây dựng dự án, công trình.
5.2. Ghi nhận doanh thu. ghi:
N ợ  c á c  TK 111, 112, 132

Có TK 5 1 1 -  Doanh thu
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (333 1 1)

4.5. Tài khoản 2 5 1 -  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động
Tài khoản nàv dùng đế phản ánh số tiền Quỹ cho vay đầu tư  bằng vốn hoạt động 

các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương 
trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh thông qua và tình hình thu hồi khoản nợ cho vay dó.

Các dự án cho vay, gồm:
- Các dự án về: Giao thông. cấp nước, nhà ở khu đỏ thị, khu dàn cư, di chuyên sàp 

xếp các cơ sở sản xuất, xử lý rác thải của các đô thị.
- Các dự án quan trọng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1. Tài khoản này chỉ phản ánh số nợ cho vav đầu tư băng vốn hoạt động cua Quỹ 
các dự án đầu tư có phương án thu hồi vốn trực tiếp dã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua.

2. Thực hiện cho vay phải đúng đối tuợng cho vay và thời hận cho vay theo quy 
định cùa pháp luật và chỉ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện theo quy 
định hiện hành.

3. Kế toán phải mở sổ theo dõi tách bạch các khoan cho vay và thu hồi nợ vay theo 
từng đối tượng vay, nội dung, cho vay. Trong từng khoán nợ vay của từng đối tượng vay 
phải hạch toán được thời hạn vay, thời hạn trả nợ, lãi suất phải trả, số đã trả.

KẾT CẦU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
TÀI KHOẢN 251 CHO VAY ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HOẠT ĐỘNG

Bê n  n ợ
Số tiền cho vay bàng vốn hoạt động.

Bên Có
Số tiền thu nợ cho vay bằng vốn hoạt dộng.

Sô dư bên nợ:
Phán ánh số tiền cho vay dư nợ cuối kỳ .
Tài khoán 251  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2511 - Cho vay ngắn hạn: Phản ánh số tiền cho vay ngắn hạn và tình 
hình thu nợ các khoản cho vay ngắn hạn. Cho vay ngán hạn là khoản cho vay có thời hạn 
cho vay dưới 1 năm.

- Tài khoản 2512- Cho vay trung hạn: Phản ảnh số tiền cho vay trung hạn và tình 
hình thu nợ các khoản cho vay trung hạn đó. Khoản vay trung hạn là khoản cho vay có 
thời hạn cho vay từ 1 nãm đến 3 năm.

- Tài khoán 2513 - Cho vay dài hạn: Phản ánh số tiền cho vay dài hạn có thời hạn 
cho vay trên 3 năm và tình hình thu nợ khoản cho vay dó.
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PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẺ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ Y ẾU

1 khi quỹ chi tiền cho các chủ đầu tư vay, căn cứ vào hồ sơ cho vay và các chứng 
từ chi tiên, ghi:

n ợ TK 251- Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động (2511. 2512, 2513)
Có c á c  TK l l 1 . 112

(Nếu cho vay bằng ngoại tệ thì ghi đơn bên Có TK 007 - Ngoại tệ cát loại - TK 
ng o à i  b ả n  CDKT).

2. Khi thu hồi nợ cho vay bằng VND, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 2 51-  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động (2511, 2512, 2 5 13)
3. Khi thu hồi nợ vay bằng ngoại tệ
3.1. Nêu khi thu hồi nợ vay có tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQ LNH lớn hơn tỷ giá ghi 

số cho vay, ghi:
Nợ Các TK 111. 112 (Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQ LNH)

Có TK 25 I - Cho vay đầu tư bàng vốn hoạt động (Tỷ giá trên số TK 251)
Có TK 511-  Doanh thu (5118) (Lãi chênh lệch tỷ giá)

Đồng thời ghi Nợ TK 007-Ngoại tệ-TK ngoài Bảng CĐKT, số ngoại tệ vừa thu nợ
3.2. Nêu khi thu hồi nợ vay có tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQ LNH nhỏ hơn tỷ giá 

ghi số cho vay. ghi:
Nợ các TK 111. 112 (Tỷ giá thực tế hoặc tý giá BQ LNH)
Nợ TK 63 1 - Chi phí hoạt động (6318) (Lỗ chênh lệch tỷ giá)

c ó TK 251 - Cho vay đầu tư bàng vốn hoạt động (Tỷ giá trên sổ TK 251)
4. Khi có quyết định về việc sử dụng Quỹ dự phòng, rủi ro bù đáp một phần hoặc 

toán bộ khoán vay của các chủ đầu tư không trả được nợ căn cứ vào quyết định xoá biwh, 
ghi:

Nợ TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay
Có TK 2 5 1 -  Cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động

Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý - T K  ngoài Bảng CDKT

4.6. Tài khoản 252 -  Cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh
Tải khoản này dùng để phản ánh số tiền Quỹ ĐTPTĐP chi ra trả nợ thay khách 

hang theo hợp đồng báo lành giữa quỹ và khách hàng trong trường, hợp khách hàng dược 
bảo lanh không  thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1. đối tượng bảo lãnh là các chú đầu tư có dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các 
c ô n g  trình mục tiêu theo chiến lược kế hoạch được hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông
qua.

2. Quỹ Đầu tư phát triên địa phương không được bảo lãnh vượt quá tống mức vốn 
cho vay theo quy định.

3. Việc thực hiện bảo lành Quỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo lãnh 
của Nhà nước.

4. Khoản tiền trả thay này đơn vị phải chịu mức lãi suất theo quy định hiện hành, 
chủ đầu tư. các tô chức phải k ý  hợp đồng vay vốn và nhận nợ vay với đơn vị Quỹ. Quỹ 

ĐTPTĐP phải đôn đốc thu hôi kịp thời các khoản nợ này. Nêu đơn vị không có khả năng
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trả, Quỳ ĐTPTĐP phai tiến hành phát mại tài sản thế chấp theo pháp luật quy định để bù 
đắp số nọ.

5. Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết từng đơn vị, cá nhân được bảo lãnh theo các 
chỉ tiêu: Số tiền được bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh.

KẾT CẤ U VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 252 - CHO VAY THỰC HIỆN CAM KẾT BẢO LÃNH

Bên Nợ:
Số tiền Quỹ ĐTPTĐP trả nợ thay cho các chủ đầu tư. các tổ chức khi đến hạn trả nợ 

mà các chủ đầu tư tổ chức không trả được nợ.
Bên Có:
Số tiền thu hồi được khoản cho vay thực hiện cam kêt bảo lãnh.
Số dư  bên Nợ:
Số tiền Quỹ trả nợ thay cho các chủ đầu tư chưa thu hồi.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 
MỌT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi hợp đồng bảo lãnh được ký giừa Quỹ và chủ đầu tư, ké toán ghi đơn bên Nợ 
TK 012- Các cam kết bảo lãnh (chi tiết phù hợp) - TK ngoài Bảng CĐKT.

2. Khi đơn vị được bảo lãnh đến hạn trả nợ không trả được. Quỹ ĐTPTĐP bảo lãnh 
trả nợ thay đơn vị, ghi:

Nợ TK 252 - Cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh 
Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng.

Đòng thời ghi đơn bên Có TK 012 - Các cam kết bảo lãnh - TK ngoài hảng CĐKT.
3. Khi Quv ĐTPTDP thu được khoản cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 252 - Cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh.

4. 7. Tài khoán 259 - Dự phòng rủi t ờ cho vay
Tải khoản này dùng để phản ánh số dự phòng đã lập và tình hình biến động của số 

dir phòng rủi ro cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
So dự phòng rủi ro được hình thành để bù đắp những tổn thất, thiệt hại do nguyên 

nhân khách quan trong quá trình thực hiện cho vay của Quỹ.
Dự phòng rủi ro cho vay được tính vào chi phí nghiệp vụ hàng năm theo một tỷ lệ 

quy định theo từng khoản vay, chất lượng khoản vay.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KÉ TOÁN TÀI KHOAN NÀY

1. Việc sử dụng dự phòng rủi ro phải dược Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo 
đúng các mục đích sử dụng đã được quy định trong điều lệ và Quy chế quản lý tài chính
Quỹ.

Trường hợp xóa nợ các khoản cho vay lớn hơn số dự phòng đã lập thì chỉ được bù 
đắp bằng khoản dự phòng đã lập, số còn lại ghi nhận vào chi phi hoạt dỏng.

2. Cuối năm trước khi khoả số kế toán, lập báo cáo tài chính, Quỹ tiến hành kiểm 
kê phán loại nợ vay xác định khả năng xảy ra tổn thất đế tiến hành lập dự phòng cho các 
khoan cho vay . Nếu số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử 
dụng hết thi lập bổ sung số chênh lệch và ghi nhận vào chi phí nghiệp vụ trong kỳ. N ếu số



dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập đang ghi sổ kế toán thì số chênh lệch đó 
phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí nghiệp vụ.

3 Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi rõ ràng các khoản trích lập và sử dụm: quỹ
dự phòng rủi ro cho vay.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 259 - DỰ PHÒNG RỦI RO CHO VAY

Bên Nợ :
Phản ánh số giảm dự phòng rủi ro cho vay do việc sử dụng bù đắp rủi ro (xoa một 

phần hoặc toàn bộ nợ hoặc miễn giảm lãi tiền vay cho các chủ đẩu tư vay vốn của Quỹ )
-H oàn nhập số  dự phòng rủi ro cho vay phải lập nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng.
Bên Có:
Phả n  á n h  trích lập dự phòng rủi ro cho vay tính vào chi hoạt động theo ty lệ quỹ 

định trong năm.
Số d ư bên Có:
Phan ánh số dự phòng rủi ro cho vay hiện có cuối năm.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. khi lập quỹ dự phòng rủi ro tính vào chi phí hoạt động theo tỷ lệ quỷ định, ghi: 
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6316)

Có TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay 
Khi có quyết định của Hội đồng quản lý về việc sử dụng dự phòng rủi ro cho vay 

bù đắp một phần hoặc toàn bộ nợ vay của các chủ đầu tư, ghi:
Nợ TK  259 - Dự phòng rủi ro cho vay

1 - Chi phí hoạt động (Số chênh lệch nợ cho vay được xoá nợ lớn hơn số
dự phòng đã lập)

Có các TK 251,252, 262 
2 .Khi lập dự phòng, nếu số dự phòng rủi ro cho vay phải lập năm nay nhỏ hơn số 

đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập,
ghi:

Nợ TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay 
Có TK 631 - Chi phí hoạt động

4.8. Tài khoản 261 - cấ p  phát vốn uỷ thác của ngân sách địa phương
Tài khoan 261 dùng để phản ánh tình hình cấp phát hộ ngân sách địa phương cho 

các đơn vị dự án từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo đúng đối tượng và quy định
hiện hành.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1 Việc cấp thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành bằng các nguồn vốn của ngân
sách theo đúng quy định hiện hành.

2. Kế toán phải mở sổ theo dồi riêng rẽ từng công trình, hạng mục công trình và
từng chủ đầu tư theo từng lần cấp phát và luỹ kế từ khi cấp phát tạm ứng cho đến khi công
trình hoàn thành.



KẾT CẤU VÀ NỘI DỤNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 261 - CẤP PHÁT VỐN UỶ THÁC CỦA NGẤN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Bên Nợ :
Số vốn dã cấp phát thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.
Bên Có :
- Kết chuyển sổ đã cấp phát khi công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Số thoái chi vốn cấp phát.
- Số ghi giảm vốn cấp phát.
Số dư bên Nợ :
Số vốn đã cấp phát chưa được quyết toán.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi nhận tiền từ ngân sách địa phương để cấp phát hộ. ghi :
Nợ TK 116- Tiền gửi ngần hàng vốn nhận uỷ thác (1161)

Có TK 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương.
2. Khi xuất tiền cấp phát khối lượng XDCB hoàn thành đủ điều kiện thanh toán.

ghi:
Nợ TK 261- Cấp phát vốn uỷ thác của ngân sách địa phương

Có TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhặn uỷ thác (1161).
3. Khi công trình hoàn thành được phê duyệt quyết toán, ghi :
Nợ TK 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương 

Có TK 261 - Cấp phát vốn uỳ thác của naân sách địa phương.
4. Trường, hợp thoái chi vỏn cấp phát chi sai mục đích, khi nhặn báo c ó của 

KBNN. NH. kế toán phản ánh số tiền nhận được, ghi:
Nợ TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uy thác ( 1161 )

Có TK 261 - Cấp phát vốn uỷ thác của ngân sách địa phương.

4.9. Tài khoán 262 -  Cho vay từ  vốn  nhận  ủy thác chịu rủi ro
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền Quỹ cho các tò chức, dơn vị vay bằng 

nguồn vốn ủy thác chịu rủi ro và tình hình thanh toán các khoản cho vay đó.

KÉT CẨU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 262 - CHO VAY TỪ VỐN NHẬN ỦY THÁC CHỊU RỦI RO

Bên Nợ:
Số tiền cho các tổ chức, đơn vị vay bằng vốn nhận ủy thác chịu rủi ro.
Bên Có:
Số tiền đơn vị vay đã trả 
Số dư bên Nợ:
Số tiền dư nợ vay cuối kỷ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẺ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1. Khi nhận tiền vốn ủy thác cho vay đầu tư chịu rủi ro, ghi:
Nợ TK 116- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác ( 1162)

Có TK 362 - Nhận vốn uy thác cho vay đầu tư.
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2. Khi xuất tiền cho vay từ vốn nhận uỷ thác cho vay dầu tư chịu rủi ro, ghi 
Nợ TK 262 - Cho vay từ vốn nhận uỷ thác chịu rủi ro

c ó  TK 116 - t iền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác ( 1162).
Khi nhận được khoản tiền chủ đầu tư trả nợ vay từ vốn nhận ủy thác chịu rủi ro.

ghi:
Nợ TK 116- Tiên gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác

có  T K 262 - Cho vay từ vốn nhận uỷ thác chịu rui ro.
4. Khi có quyết định xoá khoản nợ cho vay từ vốn nhận ủy thác cho vay đâu tư chịu 

rủi ro cho chủ dự án đâu tư, ghi:
Nợ TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay (Số được bù đắp bằng Quỹ dự phòng)
Nợ TK  631 - Chi phí hoạt dộng (6316) (Số dự phòng còn thiếu) 

Có TK 262 - Cho vay từ vốn nhặn uỷ thác chịu rủi ro.

4.1 0  Tài khoản 263 -  Cho vay từ vốn nhận ủy thác không chịu rủi ro
Tài khoả n  n à y dùng để phản ánh số tiền (tiền đồng Việt nam hay ngoại tệ) Quỹ 

ĐTPTĐP cho các đơn vị trong nước vay bàng nguồn vốn ủy thác của các tổ chức kinh tế
và các tổ chức khác không chịu rủi ro và tình hình thanh toán các khoan cho vay đó.

Khoan cho vay này Quỹ không chịu rủi ro bởi vậy khòng được lập dự phòng rủi ro
cho vay.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 263 - CHO VAY TỪ VỐN NHẬN UY THÁC 

KHÔNG CHỊU RỦI RO

Bên Nợ:
Số tiền cho vay từ vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư không chịu rủi ro 
Bên Có:
Số tiền đơn vị vay đã trả.
Số dư  bên Nợ :
Số tiền đơn vị vay còn nợ Quỹ ĐTPTĐP.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1.  Khi xuất tiền cho vay từ vốn nhận uỷ thác không chịu rủi ro. ghi:
Nợ Tk 263 - Cho vay từ vốn nhận ủy thác không chịu rủi ro

Có TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác ( 1162).
2. Định kỳ thu lãi tiền cho vay từ vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư không chịu rủi 

ro (nếu có), ghi:
Nợ TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uý thác

Có TK 362 - Nhận vốn uỷ thác cho vay, dầu tư (Chi tiết tiền lãi).
33 Khi xuất tiền trả lãi tiền cho vay cho bên uỷ thác, ghi:

Nợ TK 362 - Nhận vốn ủy thác cho vay, đầu tư
Có TK  116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uy thác.

4 Khi hết thời hạn hợp đồng uỷ thác hoặc bên ký hợp đồng ủy thác rút lại vốn. Ọuỹ 
tiến hành quvết toán và trả tiền cho bên ủy thác, ghi:

Nợ TK 362 - Nhận vốn uỷ thác cho vay, đầu tư
Có TK 1 16 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác
Có TK 263 - Cho vay từ vốn nhận uỷ thác không chịu rủi ro

(Số cho vay không có khả nàng đòi được đồng ý xoá nợ).
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4.1 1.  Tài khoản 265 - cấp  hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền Quỹ ĐTPTĐP cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu 

tư cho các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo qui định từ nguồn vốn Ngân sách 
địa phương.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY

1 Chủ đầu tư chỉ được nhận hỗ trợ lãi suất dối với sô vốn vay đầu tư trong phạm vi 
tổng mức đầu tư của dự án.

2. d ự án chưa được vay đầu tư, hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư bằng nguồn vốn tín 
dụng đầu tư phái triển của Nhà nước.

3. Được Quỹ ĐTPTĐP chấp thuận và kỹ hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
4. Chủ đầu tư được nhận một năm một lần vào cuối năm trên cơ sở số nợ gốc chủ 

đầu lư đà trả cho tố chức tín dụng 
5. Quỹ ĐTPTĐP phải mở sổ chi tiêt theo dõi sổ cáp hỗ trợ lã i suất sau đầu tư cho 

từng dự án đ ược cấp từ khi bắt đầu được cấp hỗ trợ lãi suất lũy kế cho đến khi chủ đầu tư 
hết hạn trà nợ khoản vay được cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 265 - CAP HỒ TRỢ LẢI SUẤT SAU ĐẦU TƯ

Bên Nợ:
Số tiền cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
Bên Có:
Số tiền đã quyết toán cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
Số dư  bên Nợ:
Số tiền cấp hồ trợ lãi suất sau đầu tư chưa được quyết toán.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KÍNH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi nhận được tiền từ nguồn vốn cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của nGân sách,
ghi:

Nợ TK 116- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác
Có TK 365 - Nhận vốn ủy thác hỗ trợ lài suất sau đầu tư.

2. Khi chi tiền cấp hỗ trự lài suất. sau đầu tư cho các dự án. ghi:
Nợ TK 265 - Cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Có TK 116- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác
3. Khi quyết toán số tiền cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư với các chủ dự án và ngàn 

sách, ghi:
Nợ TK 365 - Nhận vốn uy thác hồ trợ lãi suất sau đầu tư 

Có TK 265 - Cấp hỗ trợ lãi suât sau đầu tư.

4. 12. Tài khoản 332 - Phái trá lãi vốn huy động
Tải khoản này dùng để phản ánh các khoản lãi huy động vốn mà Quỹ phái trả cho 

các tổ chức, đơn vị, cá nhân gồm: Phải trả lãi tiền vay, phải trả lãi trái phiếu và tình hình 
thanh toán các khoản lãi đó.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẺ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY
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1.  t à i khoản nảy phải được hạch toán chi tiết theo từng loại tiền lã i  tiền vay, lã i trái
phiếu tín phiếu và từng đối tượng phải trả lãi.

2. Phải theo dõi chặt chẽ các khoản phải trà lãi cho từng khách hàng để  lập kế
hoạch trả lãi kịp thời, đúng hạn cho các đối tượng cho vay, mua trái phiếu.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 332 - PHẢI TRẢ LÃI VỐN HUY ĐỘNG

Bên Nợ:
Số  t i ề n  v a y  lãi trái phiếu, tín phiếu đã trả 
Bên Có:
Số lãi tiền vay. lãi trái phiếu, tín phiếu phái trả
Số d ư bên Có: số  lãi tiền vay, lãi trái phiếu còn phải trả

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÊ CHỦ YẾU

1 cu ố i k ỳ . xác định số lãi liền vay, lãi trái phiếu phải trả cho khách hàng, ghi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6312) hoặc
Nợ TK 24 1. 245 - Nếu chi phí đi vay được vốn hoá 

Có TK 332 - Phải trả lài huy động vốn
2. Khi xuất tiền đế trả lãi vay, lãi trái phiếu, ghi:
Nợ TK 332 - Phải trả lãi huy động vốn

Có các TK 111, 112 
T r ư ờ n g  hợp nhập lãi vào khoản gốc vay, ghi:
Nợ TK 631 - Chi phi hoạt động (6312) hoặc
Nợ TK 241. 245 (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá)

Có các TK 341. 343.
Trường hợp phát hành trái phiếu trả lãi trước

4.1 Khi phát hành trái phiếu, ghi:
Nợ T k  111. 112 (Số tiền thực thu)
Nợ TK 242 - Chi phí tra trước dài hạn (Chi tiết lài trái phiếu trả trước)

Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (3431 )
4 Định kỳ phân bố lài trái phiếu trả trước vào chi phi trong kỳ. ghi:
Nợ TK 6 3 1 - Chi phí hoạt động (6312) hoặc
Nợ các TK 241. 245 (nếu chi phí đi vay được vốn hoá)

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

4. 1 3  T à i k h o ả n  3 1 6 . n h ậ n  vố n  ủ y  th á c  cấ p  vố n  đ ầ u  tư  củ a  n g â n  sá ch  đ ịa  
phương 

tài khoản này dùng để phản ánh số tiền lũy kế đã nhận ủy thác cấp phát đã cấp 
phát và tình hình quyết toán số vốn ủy thác đã cấp với ngân sách địa phương.

KẾT CẦU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 361 - NHẬN VỐN UỶ THÁC CẤP PHÁT ĐẦU TƯ 

CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Bên Nợ”.
Số vốn ủy thác đã cấp được quyết toán.
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Bện Có:
Số vốn uỷ thác cấp phát đầu tư đã nhận của ngân sách địa phương.
Số dư bên Có:
Số vốn ủy thác cấp phát đầu tư đã nhận của ngân sách địa phương chưa được quyết

toán.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1 Khi nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương chuyển cho 
Quỹ. căn cứ vào các chứng từ lièn quan, ghi:

Nợ TK 116- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác (1161)
Có TK 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương.

2. Khi chủ đầu tư hoàn thành khối lượng công việc, Quỹ tiến hành quyết toán số 
tiền đã cấp phát với ngân sách địa phương, căn cứ vào hồ sơ quyết toán, ghi:

Nợ TK 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát đâu tư của ngân sách địa phương 
Có TK 261 - Cấp phát vốn uỷ thác của ngân sách địa phương.

3. Khi xuất tiền trả ỉại cho ngân sách địa phương vồ số tiền không cấp phát hết do 
các dự án không đủ điều kiện được cấp phát, ghi:

Nợ TK 361 - Nhận vốn uỷ thác cấp phát dầu tư của ngân sách địa phương,
Có TK 116- Tiền gửi n gân hàng vốn nhận ủỷ thác (1161).

4.14. Tài khoản 362 - Nhận vốn uỷ thác cho vay, đầu tư
Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn nhận của các tổ chức, đơn vị ủy thác cho 

Quỹ ĐTPTĐP để cho vay, đầu tư và tình hình thanh quyết toán khoản vốn nhận uỷ thác 
đó.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 362 - NHẬN VỐN ỦY THÁC CHO VAY ĐẦU TƯ

Bên Nợ:
Hoàn trả tiền vốn nhận uỷ thác cho vay, đầu tư
Bên Có:
Số tiền vốn nhận ủy thác cho vay, đầu tư.
Số dư bên Có:
Số vốn nhận uỷ thác cho vay, đầu tư chưa hoàn trả cho bên ủy thác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi nhận được tiền vốn uỷ thác cho vay, đầu tư ghi:
Nợ TK. 11 6  - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uy thác

Có TK 362 - Nhận vốn ủy thác cho vay, đầu tư
Nếu nhận bàng ngoại tệ thi ghi đơn ben Nợ TK 007-Ngoại tệ - TK ngoài Bảng

CĐKT.
2. Khi xuất tiền cho vay UY thác dầu tư, ghi:
Nợ các TK 245, 262, 263...

Có TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác (1162).
3. Khi thu hồi nợ gốc cho vay bàng vốn uỷ thác, ghi:
Nợ TK 116 - Tiền gửi ngân hàng vốn nhận uy thác ( 11 62)

Có các TK 262, 263.
4. Khi xuất tiền hoàn trả vốn cho đơn vị có vốn uỷ thác cho vay, ghi:
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Nợ TK 362 - Nhặn vốn ủy thác cho vay, đầu tư
Có TK 116 - Tiên gửi ngân hàng vốn nhận uỷ thác (1162).

Nêu trà bảng ngoại tệ thì ehi đơn bên Có TK 007-Ngoại tệ - TK ngoài Bảng CĐKT

4. 1 5  Tài khoản 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay
tài khoản này dùng  để phán ánh số tiền Quỹ đã nhận được của các tô chức, đơn V ị 

để  đầu  tư  cho vay với mức tiền đã thỏa thuận thông qua hợp đồng  đầu  tư  cho vay đã ký 
kết giữa các bên trên cơ sở  dự án đầu tư và khách hàng cho vay đã xác định.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 364 -N HẬN HỢP VỐN ĐẰU TƯ, CHO VAY

Bên Nơ:
- Số tiền đã thanh quyết toán với bên hợp vốn đầu tư, cho vay khi đã đầu tư, cho

vay;
Sỏ tiền dà trả lại cho bên hợp vốn do không đầu tư, cho vay được 

Bên Có:
Số tiền hợp vốn đầu tư, cho vay Quy đã nhận của các tổ chức, đơn vị.
Số dư bên Có:
Số tiền hợp vốn đầu tư. cho vay hiện có cuối năm.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khỉ nhận được tiền của các bên hợp vốn đê đầu tư, cho vay, ghi:
Nợ các TK 111,112

Có TK 364 - Nhận hợp  vốn đầu tư, cho vay
Chuyển tiền nhận hợp vốn để đầu tư để thực hiện đầu tư trực tiếp do Quỹ làm

chủ dự án. ghi:
Nợ TK 245 - Đầu tư xây dựng dự án, công trình 

Có các TK 111,112 hoặc
Có TK 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay (trường hợp nhận và chuyển

thẳng tiền từ bên hợp vốn)
Khi chuyển tiền nhận hợp vốn cho các đối tác vay theo hợp đồng đã ký kết ghi: 

Nợ TK 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay 
Có  các TK 111, 112.

4. khi chuyển liền nhận hợp vồn thực hiện dự án đầu tư do bên hợp vốn cùng đồng 
chủ dự án.g h i

Nợ TK 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay 
C ó  c á c  TK 111, 112.

5. Khi Quỹ chuvển tiền trả lại cho bên hợp vốn. ghi:
Nợ Tk 364 - Nhận hợp vốn đầu tư, cho vay

Có TK 112- t iền gửi ngân hàng

4.16). Tải khoản 365 - Nhận vốn uỷ thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn vốn nhận

hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do ngân sách địa phương uỷ thác cho Quỹ  cấp hỗ trợ lãi suất sau:
đầu tư cho các dự án cùa địa phương.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KÉ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY
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1. Nguồn vốn nhận hồ trợ lãi suất sau dầu tư được hình thành do Ngân sách địa 
phương chuyển cho Quỹ theo kế hoạch để hồ trợ một phần lãi suất cho chu đầu tư vay vốn 
của các tô chức tín dụng dể đầu tư dự án sau khi dự án dà hoàn thành đưa vào sử đụng.

2. Quỳ chỉ được hồ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án thuộc diện được hưởng ưu 
đài đâu tư theo quy định được cơ quan Nhà nước địa phương có thẩm quyền cho phép, dự 
án đo đã hoàn thảnh đưa vào sử dụne và đã hoàn trả được vốn vay.

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi chặt chẽ số tiền hỗ trợ lài suất của từng đối 
tượng được hồ trợ lãi suất sau đầu tư.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀÌ KHOẢN 35 - NHẬN VỐN ỦY THÁC HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ

Bên Nợ:
- Số tiền thực tế Quỹ đã chi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án;
- Sổ liền phải trả hoặc dã trả lại cho Ngân sách do không cấp bù hoặc cấp bù còn

thừa.
Bên Có:
SỔ tiền được Ngân sách địa phương chuyển cho Quỹ để hỗ trợ lãi suất sau đầu tir 

cho các dự án.
Sỗ dư bên Có:
Số hiện còn của nguồn vốn hỗ trợ lãi suât sau đâu tư.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TÓAN 
MỘT SỔ HOẠT ĐỘNG KÍNH TÉ CHỦ YẾU

1. Khi nhận được tiền Ngân sách địa phương chuyền cho nguồn vốn hồ trợ lài suất 
sau đẩu tư, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng
Có TK 365 - Nhận vốn uỷ thác hỗ trợ lâi suất sau đầu tư.

2. Khi quyết toán số tiền đã chi hỗ trợ cho các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ lài suất
sau dâu tư. ghi:

Nợ Tk  365 - Nhận vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
Có TK 265 - Cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

3. Sau khi quyết toán, xác định số tiền thừa và nộp trả lại Ngân sách đ ịa phương do
cấp cho các dự án còn thừa:

- Khi xác định được số tiền thừa phải nộp ngán sách, ghi:
Nợ TK 365 - Nhận vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).
- Khi xuất tiền để nộp trả ngân sách, ghì:
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phai nộp Nhà nước (Nêu đã ghi phải trả), hoặc
Nợ TK 365 - Nhận vốn uỷ thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

C ó  các  TK 111.112.

4. 17. Tài khoản 511 - Doanh thu
Tài khoán này dùng để phản ánh doanh thu từ các hoạt động đầu tư trực tiêp, doanh 

thu lài tiền gửi, lài tiền cho vay, doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn, doanh thu chuyển 
nhượng dự án, thu phí hoạt động nhận uỷ thác, doanh thu cho thuê tài sản, lãi chênh lệch 
tỷ giá, doanh thu khác.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN NÀY
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1 Tài khoản 511 phải được hạch toán chi tiết theo từng loại doanh thu;
2. Doanh thu được hạch toán vào Tài khoản 511 khi thoả mãn các điều kiện ghi 

nhận doanh thu đã được quy định trong các Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
V Không phán ánh vào Tài khoản này những khoản thu nhập khác đã được phản 

ánh vào Tài khoản 7 1 1 'T hu  nhập khác’

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU

Bên Nợ:
- Các khoản giảm trừ doanh thu;

k ết chuyển doanh thu thuần sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh'
Bên Có:

Doanh thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp;
- Doanh thu lã i tiền cho vay;
- Thu từ hoạt động đầu tư góp vốn;
- Doanh thu lãi tiền gứi;

Thu phí hoạt động nhận ủy thác;
T hu phí nhận ủy quyền phát hành trái phiếu địa phương:

- Doanh thu cho thuê tài sản;
- Doanh thu khác.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 511 - Doanh thu, có 8 tài khoản cấp 2, gồm:
- Tai khoán 511 1 - Doanh thu từ hoạt động đầu tư trực liếp: Phàn ánh doanh thu lư 

chuyển nhượne các dự án đẩu tư. bán các tài sản do đầu tư trực tiêp như: nhà cửa, cơ sở hạ 
tầng, bất động sản đầu tư,...

Tài khoản 5112 - Doanh thu lãi tiền cho vay: Phản ánh doanh thu lãi tiền cho vav:
Tài khoản 5113 - Thu từ hoạt động đầu tư góp vốn: Phản ánh số tiền cổ tức vay lơi 

n h u ậ n  đ c  chia do góp vốn vào đơn vị khác, số tiền lãi bán, chuyển nhượng lã i các khoảng
đầu tư góp vốn vào đơn vị khác;

Tài khoản  5114 - Doanh thu lãi tiền gửi: Phản ánh doanh thu về lãi tiền gửi
Tài khoản 5115 - Thu p h í hoạt động nhận uy thác: Phản ánh doanh thu phí nhận 

vố n  ủ y  t h á c  phát đều tư của ngân sách địa phương, thu phi vệ nhận vốn ủy thác cho
vay đầu tư, thu phí nhận uỷ thác khác;

Tài khoan 5116 - Thu ph í ủy quyền phát hành trái ph iếu địa phương. Phản ánh 
doanh thu phí về phát hành trái phiếu hộ các tổ chức, chính quyền địa phương:

Tài khoản 5117 - Doanh thu cho thuê tài sản: Phản ánh doanh thu về cho thuê tài 
sản cố định, bắt động sản sàn đầu tư;

Tài khoản5 1 8 - Doanh thu khác: Phản ánh các khoản doanh thu khác ngoài các  
khoản doanh thu được phản ánh từ TK 5111 đến TK 5117. như lãi chênh lệch tỷ giá. chiết 
khấu thanh toán tiền mua hàng được hưởng,v.v...

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi bán các tải sản đầu tư trực tiếp như nhà cửa, cơ sở hạ tầng, bất động sàn đầu 
tư . kế toán phản ánh doanh thu. ghi: 

Nợ c á c  TK 111, 112, 132,..
Có TK 511- Doanh thu
Có 1 K 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
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2. Doanh thu lài tiền gửi, lãi tiền cho vay, doanh thu về cổ tức, lợi nhuận được chia,
ghi:

Nợ các TK 111, 112, 132,...
Có TK 511-  Doanh thu.

3. Khi bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, kế toán phản ánh doanh thu 
là số tiền chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, ghi

Nợ các TK 111, 112, 132.... (Tổng số tiền thanh toán)
Có các TK 221, 222, 223, 228 (Giá vốn)
Có TK 511 - Doanh thu (Số lãi)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

4. K ế toán phản ánh doanh thu nhượng bán dự án đầu tư, chi:
Nợ các TK 111, 112, 132,... (Tổng số tiền thanh toán)

Có TK 5 11-  Doanh thu
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

5. Khi phát sinh doanh thu phi nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa 
phương. thu phí về nhận vốn ủy thác cho vay đầu tư, thu phí nhận ủy quyền phát hành trái 
phiếu địa phương,v.v.., ghi:

N ợ  các  TK 111, 112, 132,...
Có TK 511- Doanh thu
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

6. Khi phát sinh doanh thu cho thuê tài sản va cỉoanh thu khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 132,...

Có TK 511- Doanh thu
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

7. Khi mua vật tư, tài sản, dịch vụ mua ngoài bàng ngoại lệ, kế toán quy đôi ngoại 
tệ về VND theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trưòng ngoại tộ liên 
ngân hàng do NHNN Việt Nam công hố (Sau đây gọi tắt là tỷ giá BQLNH) tại thời điểm 
phát sinh, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 211, 245. 631, 642,... (Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQLNH)
N ợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6318) (Lỗ chênh lệch tỷ giá)

Cổ các TK 1 1 1 ,  1 1 2 ,  113  (Tỷ giá trên sổ TK 111,112, 113)
Có TK 511 - Doanh thu (5118) (Lãi chênh lệch tỷ giá).

8. Khi thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trước thời hạn dược hưởng 
chiết khấu thanh toán, ghi 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có các TK 111. 112, 113 (Số tiền thực trả)
Cỏ TK 511-  Doanh thu (Số tiền chict khấu thanh toán được hưởng).

4. 18. Tài khoản 532 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Tài khoản nảy dùng để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán. hàng bán bị trả lại.
Khoản chiết khấu thương mại. giảm giá hàng bán. hàng bán bị trả lại được hạch 

toán vào TK 532 "Các khoản giảm trừ doanh thu” phải theo đúng nguyên tắc quy định ở 
TK 521 “Chiết khấu thương m ại'; TK 531 *‘Hàng bán bị trả lại”, TK 532 “Giảm giá hàng 
bán" ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ t ài chính.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 532 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
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Bên Nợ
Phản ánh các khoản giám trừ doanh thu phát sinh.
Bên Có:
Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu sang TK. 511 “Doanh thu".
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KÍNH TÊ CHỦ YẾU

I Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại gỉam 
giá hàng hán. hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 432 - Các khoan giảm trừ doanh thu
Nợ TK 3331 - t huế GTGT phái nộp (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại. giảm

giá hàng bán,...)
Có các TK 111, 112, 131, 132.

2. Cuối k ỳ  kế toan kết chuyển các khoán giảm trừ doanh thu sang Tài khoản 511.
ghi:

Nợ TK 511- Doanh thu
Có TK 532 - Các khoản giảm trừ doanh thu.

4,19. Tài khoản 631 - Chi p h í hoạt động
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương.
Tài khoản này phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung chi phí.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 631 - CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Bên Nợ :
g iá  vốn hàng bán hoạt động đầu tư trực tiếp;

- Chi trả lãi tiền vay;
Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn;

- Chi phí dịch vụ uỷ thác;
Chi phí dự phòng rủi ro cho vay;
Chi phí cho thuê tài sản;
Chi phí khác.

Bên Có:
Kết chuyển chi phí hoạt động vào bên Nợ TK 911 *‘Xác định kết quả kinh doanh ".

Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 631 - Chi phí hoạt động, có 7 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 6311 - Giá vốn hàng bán hoạt động đầu tư trực  tiếp; Phản ánh giá vốn

hàng bán của những tài sán đầu tư trực tiếp như: nhà cửa. bất động sản đầu tư. cơ sở hạ
tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. khu công nghệ cao:

Tài khoản 6312 - Chi p h í lãi tiền vay: Phán ánh các khoản chi phí lãi tiền Vay phải
trả ;

tà i kh o ả n  9 3 1 3 - Chi p h í hoại động đầu tư góp vốn: Phàn ánh các khoản chi phí 
hoạt động đầu tư góp vốn. khoản lỗ khi nhượng bán và thu hồi các khoản đâu tư góp vốn
vào đơn vị khác;
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- Tài khoản 6315 - Chi p h í dịch vụ ủy thác: Phản ánh chi phi phải trả cho  đơn vị 
nhận uy thác đầu tư, cho vay, và chi phí liên quan đến dịch vụ nhận uỷ thác đầu tư, cho
vay;

- Tài khoán 6316 - Chi phi dự phòng rủi ro cho vav: Phản ánh chi phí trích lập dự 
phòng rủi ro cho vay hoặc hoàn nhập khoản dự phòng rủi ro cho vay đã lập.

- Tài khoản 6317 - Chỉ ph í cho thuê tài sản: Phan ánh chi phí khấu hao tài sản cố 
định, bất động sản đầu tư cho thuê, chi phí sửa chữa tài sản cho thuê, và các chi phí khác 
liên quan đến tài sản cho thuê;

- Tài khoản 6318 - Chi p h í khác: Phản ánh các chi phí khác như: lỗ về chênh lệch 
tỷ giá. chiết khấu thanh toán cho người mua,v.v...

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KÍNH TÊ CHỦ YẾU

1. Khi bán các tài sản đầu tư trực tiếp như: nhà cửa, bất động sản đầu tư, cơ sở hạ 
tầng khư công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu cỏng nghệ cao,... kế toán phản ánh 
giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 6311 - Giá vốn hàng bán hoạt động đầu tư trực tiếp 
Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

Có các TK 217, 245.
2. Phải trả lãi tiền vay, ghi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6312)

C ó  c á c  TK 111, 112,332.
3. Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác, ehi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6313)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có cácTK  111, 112,...
4. Khi nhượng bán các khoản đầu tư vào đơn vị khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 132... (Số tiền theo giá bán)
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (Số lỗ)

Có các TK 221, 222, 223, 228 (Giá vốn)
Có TK 511- Doanh thu (Số lãi).

5 Khi bán dự án đầu tư, kế toán phản ánh chi phi nhượng bán dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 6 3 1 - Chi phí hoạt động
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 245 ..
6. Khi trích lập dự phòng rủi ro cho vay theo chính sách tài chính hiện hành, trường 

hợp số dự phòng rủi ro cho vay phả i lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước 
chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được tính vào chi phí dự phòng rủi ro cho vay, ghi:

Nợ TK 6316 - Chi phí dự phòng rủi ro cho vay 
Co TK 259 - Dự phòng rủi ro cho vay.

Trường hợp số dự phòng rủi ro cho vay phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng đã 
lập năm trước chưa sử dụng hểt thi số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí:

Nợ TK 259 — Dự phòng rủi ro cho Vay
Có TK 63 16 -  Chi phí dự phòng rủi ro cho vay.

7. Khi trích khấu hao tài sản cho thuê, ghi:
Nợ TK 631 ~ Chi phí hoạt động

Có TK 214 - Hao mòn tài sản cố định.
8. Khi phát sinh chi phí sửa chữa tài sản cho thuê, ghi:
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Nợ T k  631 - Chi phí hoạt động
Nợ TK 133 - t huế GTGT được khấu trừ

Có c á c  TK 111, 112, 152, 331....
Khi mua vật tư, tài sản, chi phí dịch vụ mua ngoài trả bằng ngoại tệ, kế toán quy 

đổi về VNĐ. gh i
Nợ các TK 152, 153, 211. 241, 642... (Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQLNH)
Nợ tk 631 - Chi phí hoạt động (6318) (Lỗ chênh lệch tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (Tỳ giá trên sổ TK 111, 112)
Có các TK 331, 341... (Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá BQLNH)
Có TK 511- Doanh thu (Lài chênh lệch tỷ giá).

10. Khi phát sinh khoản chiết khấu thanh toán cho người mua. ghi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (6318) 

Có các TK 131, 132.’
1.1. Cuối kỳ. kế toán tính, phân bổ và kết chuyển chi phí trực tiếp chung vào bên Nợ 

TK 631, ghi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (các TK cấp 2 phù hợp)

Có TK 637 - Chi phí trực tiếp chung.
1.2. Cuối kỳ  kế toán kết chuyển chi phí hoạt động vào bên Nợ TK 911 v‘Xác định 

kết quả kinh doanh'*, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quà kinh doanh 

Có TK 631 - Chi phí hoạt động.

4.20. Tài khoán 637 - Chi p h í trực tiếp chung
Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí chung phục vụ trực liếp cho hoạt động của 

Quỹ, gồm Chi phí nhân viên trực tiếp, chi phí vật tư, công cụ dụng cụ. chi phí khấu hao. 
chi phí bảo hiêm. chi phí bảng tiền khác.

Tài khoản này được hạch toán chi tiết theo từng nội dung chi phi trực tiếp chung. 
cuối kỳ kế toán. Quỹ phải tiến hành tính toán, phân bổ và kết chuyển vào bên Nợ TK 631 .

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 637 - CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHUNG

Bên n ợ
chi phí trực tiếp chung phát sinh trong kỳ

Bên Có:
Các khoán ghi giảm chi phí trực tiếp chung;
Kết chuyển chi phí trực tiếp chung vào bên Nợ TK 631

Tài khoản 637 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 637 - Chi phí trực tiếp chung, có 5 tài khoản cấp 2:
tài khoản 6371 - Chi phi nhân viên trực tiếp: Phản ánh chi phí nhân viên trực tiếp 

phục vụ chung, cho hoạt động của Quỹ, gồm chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp. các 
khoản trích BHXH. BHYT, KPCĐ;

tài khoản 6372 - Chi p h í vật tư, đồ dùng: Phản ánh chi phi vật lư đồ dùng phục 
vụ trực tiếp chung cho hoạt động của Quỹ;

tài khoản 6373 - Chi p h í khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ phục 
vụ trực tiếp chung cho hoạt động của Quỹ. Không phản ánh vào TK này phần chi phí khấu 
hao TSCĐ cho thuê TSCĐ dùng chung cho quản lý doanh nghiệp:
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- Tài khoản 6374 - Chi phỉ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Phản ánh khoản chi 
mua bảo hiếm rui ro nghề nghiệp và các loại bảo hiếm khác theo quy định của pháp luật.

- Tài khoản 6378 - Chi ph ỉ bằng tiền khác: Phán ánh chi phí bằng tiền khác phục vụ 
trực liếp chung cho hoạt động của Quỹ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỔ NGHIỆP VỤ KINH TỂ CHỦ YẾU

1. Khi phát sinh các chi phí nhân viên trực tiếp phục vụ chung cho hoạt động của 
Quỹ- gồm chi phi tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích BHXH. BHYT, KPCD, 
ghi:

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung
Có TK 334 - Phải trả người lao động
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384).

2. Khi xuất vật tư, cônơ cụ dụng cụ phục vụ trực tiếp chung cho hoạt động của Quỹ.
ghi:

Nợ TK 637 - Chi phi trực tiếp chung 
C ó  c á c  TK 152, 153.

3 Trích khấu hao TSCĐ phục vụ trực tiếp chung cho hoạt động của Quỹ (không 
bao gồm khấu hao tài sản cho thuê và sử dụng cho quản lý quỹ), ghi:

Nợ TK 637 - Chi phi trực tiếp chung 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

4. Chi phí mua bâo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, ghi:
Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung

Có các TK 111, 1 12...
5. Khi phát sinh các chi phi khác bằng tiền phục vụ trực tiếp chung cho hoạt động 

của Quỹ. ghi:
Nợ TK 637- Chi phí trực tiếp chung
Nợ TK. 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

C ó  c á c  TK 111, 112, 331...
6. Cuối kỷ, kế toán tính toán, phân bố và kết chuyến chi phí trực tiếp chung vào bên 

Nợ TK 631, ghi:
Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động
Nợ TK 245 - Đầu tư xây đựng dự án, chương trình (nếu có)

Có TK 637 - Chi phí trực tiếp chung.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Hệ thong háo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ 
1.1. Báo cáo tài chính năm
Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Quỹ đầu tư phái triển địa phương bao 

gồm 5 biểu báo cáo sau:

Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B01- ĐTĐP

Bảo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - ĐTĐP

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - ĐTĐP

Bảo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu M ẫu số B05- ĐTĐP

Bản Thuyết minh báo cáo tài chỉnh Mẫu số B09 - ĐTĐP
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1.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ
Quy dầu tư phát triển địa phương phải lập 5 biểu báo cáo tài chính giừa niên độ

dạng dầy du như sau:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên
độ ( dạng đầy đủ)

Báo cáo lưu chuyển tiền lệ giữa niên độ (dạng 
đầy đủ )

Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu giữa 
niên độ (dạng đầy đủ)

Bả n  thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Mẫu số  B0 la -Đ T Đ P  

Mẫu số B02a - ĐTĐP

M ẫu số B03a - ĐTĐP

M ẫu số B05a-ĐTPT 

M ẫu số B09a - ĐTĐP

2 Mẫ u báo cáo tài chính áp dụng cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương
(Xem phụ lục sô 02)

3. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm:
3. . Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B 01 -  ĐTĐP)
- Số liệu ghi  vào cột 5 " Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số 

liệu ghi ở cột 4  "Số cuối năm" của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước
- Số liệu ghi vào cột 4 “ Số cuối năm” của báo cáo này tại n à y  kết thúc kỳ kế toán 

năm, được hướng, dẫn như sau:

Phần: TÀI SẢN

A TÀI SÀN NGẮN HẠN MÃ SỐ 100

tài sản ngắn hạn phán ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài 
sản ngắn hạn khác cố thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sừ dụng trong vòng 
một năm của Quỹ có đến thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiên, cát 
khoan đầu tư tài chính ngắn hạn. các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản 
ngắn hạn khác. Mã số 100 = Mà số 110 + Mà số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 
150.

Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp toàn bộ số tiền và các khoản tương đương liền hiệncó của quỹ 

tại thời đ iểm báo cáo, gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (không kì 
hạn)  tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác và các khoản tương dương 
tiền. Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112.

Tiền (Mã số 111)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của Quỹ tại thời đ iểm báo 

cao. gồm: tiền mặt tại quỹ của Quỹ đầu tư phát triển dịa phương, tiền gửi ngân hàng. tiền. 
gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác và tiền đang chuyển, số  liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘T i ền'' là 
tổng số dư Nợ của các Tài khoản 111 'Tiền mật”, 112 “Tiền gửi ngân hàng”. 113 “Tiền 
đang chuyển. và 116 ‘ Tiền gử i ngân hàng vốn nhận ủy thác".
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Các khoản tương đương tiền (Mã số 112)
Chi tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 

không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ đàng thành một lượng tiền xác định và 
không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 121 “Đầu tư tài chính 
ngắn hạn" trên sổ  chi tiết TK 121, gồm: kỳ phiếu n gân hàng, tín phiếu kho bạc có thời hạn 
thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 

Các khoản đầu tư ngắn hạn được phản ánh trong mục này là các khoản đầu tư có thời hạn 
thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh, không bao gồm các khoản đầu 
tư ngan hạn có thời hạn thu hoi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kế từ ngày mua khoản 
đầu tư dó tại thời điểm báo cáo đã được tính vào chỉ tiêu ‘Các khoản tương đương tiền 
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào số dư Nợ TK 121 “Đầu tư tài chính ngắn 
hạn“, và số dư Có TK 129 “Dự phòng giảm giá đâu tư ngắn hạn".

Mã số 120 = Mã sổ 121+ Mã số 129
Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121)
Số liệu dế ghi vào chi tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 121 "Đầu tư tài chính 

ng ắn  h ạn  sau khi trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu "Các khoản 
tương dương tiền '.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mà số 129)
Chí tiêu này phán ánh kh oản dự phòng giảm giá của các khoản dâu tư ngần hạn tại 

thời điểm báo cáo. số  liệu chỉ tiêu này được ghi băng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (. .). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắ n  h ạ n  là số dư 
Có của TK 129 " Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn".

Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)
Là chỉ tiêu tống hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu khách hàng, 

khoản trả trước cho người bán, phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, phải thu vốn đưa đi 
ủy thác cho vay và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc 
thanh toán dưới 1 năm (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi).

Mã sổ 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + M ã 
số 138 + Mã số 139

Phải thu của khách hàng (Mã số 131)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phai thu của khách hàng. có thời hạn thanh toán 

dưới 1 năm tại thời điểm báo cáo. số  liệu đế ghi vào chỉ tiêu 'P hả i thu khách hàng" căn cứ 
vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoán 131 “Phải thu của khách hàng” mở theo từng 
khách hàng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 131, chi tiết các khoản phải thu khách hàng 
ngăn hạn.

Trả trước cho người  bán (Mã số 132)
Phản ánh số tiền đã trả trước cho người hán mà chưa nhận hàng hóa, dịch vụ, 

TSCĐ lại thời điềm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Trả trước cho người bán’1 căn cứ 
vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán" mở theo từng 
người bán trên số kế toán chi tiết Tài khoản 331, chi tiết các khoán trả trước cho người bán 
ngắn hạn.

Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)
Phản ánh các khoản phải thu giừa đơn vị câp trên với các đơn vị trực thuộc và giữa 

các đơn vị trực thuộc với nhau trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn. có 
thơi hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Sô liệu đê ghi vào chỉ
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tiêu "Phải thu nội bộ ngắn hạn' là số dư Nợ chi tiểt của TK 1368 "Phải thu nội bộ khác 
trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1368 chi tiết các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn.

Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ (Mã số 134)
Phản ánh các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ đầu tư phát triễn địa 

phương như phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp, phải thu lãi liền cho vay. phải thu hoạt 
động đầu tư góp vốn. phải thu lãi tiền gửi, phải thu phí nhận ủy thác, phải thu phí phát 
triển trái phiếu địa phương, số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu hoạt động nghiệp vụ cua 
Quỹ ' là số dư Nợ chi tiết của TK 132 “Phải thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ' trên s ổ kế 
toán chi tiết "TK 132 chi tiết các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ cùa Quỷ.

Phải thu vốn đưa đi uỷ thác cho vay (Mã số 135)
Chỉ tiêu này phản ánh khoản phải thu vốn đưa đi uỷ thác cho  vay  của Quỹ đầu  tư

phát triển địa phương. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu vốn dưa đi ủy thác cho vay " là 
số dư Nợ chi tiết cua TK 134 “Phải thu vốn đưa đi UY thác cho vay" trên sồ  kể toan chi 
tiết TK 134.

Các khoản phải thu khác (Mã số 138)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối tựợng liên quan tại thơi 

đ iểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu“ Các khoản phả i thu khác" là tổng số dư Nợ của 
các  t à i  k h o ả n   TK I 388. TK 334. TK 338 trên sổ kế toán chi tiết các TK 1388. 334, 338.
chi tiết cac khoản phải thu ngắn hạn.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 139)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng cho các khoản phả i thu  ngắn hạn có  khả

năng khó đòi lại thời điểm báo cáo. số liệu chỉ tiêu này  được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...). số  liệu đê ghi vào chỉ tiêu ‘‘Dự phòng phải thu ngắn hạn 
khó đòi dư Có chi tiết của TK 139 “Dự phòng phải thu khó đòi” trên sổ kể toán chi 
tiết TK 119. chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Hàng tồn kho (Mã số 140)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ trị giá hiện có các loại nguyên liệu, vật liệu, 

c ô n g  cụ tồn kho (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) tại thời điếm 
báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149.

Hàng tồn kho (Mã số 141)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Hàng tồn kho" là tống số dư Nợ của các Tài khoản 151 

h à n g  mua đang đi đường'', Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu,   t ài khoản 153 “công  
cụ dụng cụ” trên sổ Cái.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149)
chi tiết này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá cùa các loại hàng tồn kho tại 

thời đ iểm báo cáo. s ố liệu chi tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn: (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá hàng tổn kho” là số dư Có 

của tài khoản khoan 159 "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” trên sổ Cái.
Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)
Là chi tiêu tổ ng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí trả trước ngắn hạn. thuế 

G T G T  c ò n  d c  khấu trừ. các khoản thuế phải thu và tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm
báo cáo.

Mã số 150 = M ã số 151+ Mã số 152 + M ã số 154 + M ã số 158
Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thanh toán cho một số khoản chi phí nhưng đến 

cuối kì kế toán chưa dược tính vào chi phí hoạt động của năm báo cáo. số liệu để ghi  vào
c h ỉ  t iê u :  c h i  p h í  t rả  t rư ớ c  n g ắ n  h ạ n ” là số dư Nợ của Tài khoán 142 "Chi  phí  trả trước
ngắn hạn” trên Sổ Cái.
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Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 152)
Chỉ tiêu th u ế  g iá  t r ị  g ia  tăng được khấu trừ"1 dung để phản ánh số thuế GTGT còn 

được khấu trừ và số thuế GTGT còn được hoàn lại đến cuối năm báo cáo. số  liệu để ghi 
vào chỉ tiêu "'Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ" căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 133 
“Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” trên sổ  C á i .

Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 154)
Chỉ tiêu này phản ánh thuế và các khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại thời điểm 

báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản khác phải thu nhả nước” căn cứ 
vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333 ‘‘Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” trên sổ kế 
toán chi tiết TK 333.

Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158)
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sàn ngắn hạn khác, bao gồm: số tiền tạm ứng cho 

công nhân viên chưa thanh toán, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn. tài sản 
thiếu chờ xử lý lại thời điếm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác" 
căn cứ vào số dư Nợ các Tài khoản 1381 ‘*Tài sản thiếu chờ xử lý’*, Tài khoản 141 “Tạm 
ứ n g " ,  tà i  khoản 144 “Cầm cố, ký quỹ, kỹ cược ngán hạn” trên sổ  Cái

TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200)
Chỉ tiêu nàv phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài 

sản ngăn hạn. Tài sản dài hạn phản ánh tổng siá trị các khoản tài sản dài hạn có đến thời 
điểm báo cáo. bao gom: các khoản phải thu đài hạn, tài sàn cố định, các khoản đầu tư dài 
hạn và tài sản dài hạn khác.

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 ■+ Mã số 250 + Mã số 260

Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)
Là chỉ tiêu tồng hợp phàn ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu dài hạn của 

khách hàng, các khoản phải thu dài hạn khảc tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi 
hoặc thanh toán trên 1 năm (sau khi trừ đi dự phòng phải thu dài hạn khỏ đòi).

Mã số 210 = M ã số 2 1 1 + Mã số 212 + Mã số 213+ Mã số 214 + Mã số 215 + Mã 
số 2 ỉ 6 + Mã số 217 + Mã số 218 + Mà số 219.

Phải thu dài hạn của khách hàng và hoạt động nghiệp vụ của Quỹ (Mã số 211)
Chi tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng và phải thu hoạt động 

nghiệp vụ cua Quỹ được xêp vào loại tài sản dài hạn tại thời điếm báo cáo. số  liệu đỏ ghi 
vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn của khách hàng và hoạt động nghiệp vụ của Quỹ” căn cứ 
vào chi t-iêi số dư Nợ của Tài khoản 131 ‘Thải thu của khách hàng”, TK 132 “Phải thu 
hoạt động nghiệp vụ của Quỹ” mở chi tiết theo từng khách hàng đổi với các khoản phải 
thu của khách hàng và hoạt động nghiệp vụ cúa Quỹ được xếp vào loại tài sản dài hạn.

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 2 12)
Chi liêu nảy chỉ ghi trên Bảng Cân đối kế toán của đơn vị cấp trên phản ánh số vốn 

kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc. Khi lập Bản2 Cân đối kế toán cua Quỹ dầu 
tư phát triền địa phương, chì tiêu này được bù trừ với chi lieu “Vốn ngân sách nhà nước 
cấp" (Mà số 411) trên Bang Cân đối kế toán cùa các dơn vị trực thuộc, phần vốn nhận của 
dơn vị cấp trên, số  liệu để ghi vào chí tiêu “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” là số 
dư Nợ cua Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở các đon vị trực thuộc” trên sổ  kế toán chi 
tiết Tài khoản 136.

Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 213)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải tha giữa đơn vị câp trên với các đơn vị trực 

thuộc và aiữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ 
giao VỎIÌ. tại thời điếm báo cáo cỏ thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. Sô liệu dê
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ghi vào chỉ tièu “Phai thu dài hạn nội bộ” là chi tiêt sộ dư N ợ  của Tài khoản 1368 "Phải 
thu nội bộ khác'1 trèn Sô kế toán chi tiết Tài khoản 1368, chi tiết các khoản phai thu nội bộ
dài hạn.

Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay (Mã số 214)
hi tiêu này phân ánh các khoản phải thu vốn đưa đi UY thác cho vay cỏ thòi hạn 

thu hỏi hoặc thanh toán trên 1 năm. số liệu đế ghi vào chỉ tiêu “Phai thu vốn đưa di L1\• • o J

hác cho vay' ỉà chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 134 “Phải thu vôn dưa đi uỷ Ihac cho
va\ trên sồ kể toán chi tiết Tài khoản 134.

Phải thu cho vay đầu tư bằng vốn hoạt động (Mã số 215)
(.'hi ticu này phản ánh các khoản phải thu cho vay đầu tư bàng vốn hoại độn<2 có 

ihỡi hạn ỉ hu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. số  liệu đế ghi vào chỉ tiêu ktPhâi thu cho va\ 
dâu tư bäriii vốn hoạt động" là chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 25 I “Cho vay đầu tư banc 
vốn hoại dụng trên sỏ kế toán chi tiết Tài khoản 251.

Phải thu cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh (Mã số 216)
Chi tiêu nàv phản ánh các khoản phải thu cho vay thực hiện cam kết bảo lành cỏ

thời hạn ilìti hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. số  liệu để ghi vào chi tiẽu fc’Phái thu cho va\ 
thực hiện cam kẽt bảo lãnh” là chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 252 “Cho va\ thực hiện 
cam kết bảo lành” trên Sô kê toán chi tiết Tài khoản 252.

Phải thu dài hạn khác (Mã số 217)
Phan ánh các khoản phải thu khác từ các đối tượng có liên quan dược xếp vào loại 

tài san dái hạn. cốc khoan ứng; trước cho người bán dai hạn (nếu có), số  liệu đé ghi vào chi 
tit'll Pliai thư dài hạn khác” ià số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 138, 331. 338 (chi tiếi 
các khoán phai thu dài hạn khác) trên so kế toán chi tiết các TK 1388, 331. 338.

Dự phòng rủi ro cho vay (Mã số 218)
Chi tièu này phàn ánh sô dự phòng rủi ro cho vay chưa sử dụng đên thời điêm báo 

tao. So liệu dê «hi vào chỉ tiêu này la số dư bên Có của Tài khoản 259 “Dự phòng rui ro
cho V a V **.

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)
( hi ÚL LI nà> phân ánh các khoản dự phòng phải thu dài hạn khỏ đòi tại thời điòm 

bao cáọ. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc don: 
). Sổ liệu dê shi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu dãi hạn khó đòi" ià số dư Có chi lièt 

Pài khoản 139 "Dự phồng phải thu khó đỏi”, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó 
đòi trên >0 kế loán chi tiết Tài khoản 139.

Tài sản cố định ( Mã số 220)
1 à chỉ tiêu tôiia hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nẹuyên ụiá trừ ỉiiá trị hao 

mòn tùy kế) cua các loại tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang hiện có tại 
thời điêm báo cáo.

Mà số 220 -  Mã số 221+ Mà số 224 + Mã số 227+ Mà số 230
Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)
[ ; chi liêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hừu 

hình tại thòi điem báo cáo.
Mã sỏ 221 -  Mã số 222 + Mã số 223
Nguvẽn. giá (Mã số 222):
Chi lieu nà\ phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cô định hửu hình tại ihời 

điém bảó cáo số  liệu đế ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá” là số dư Nự cua Tài khoản 
"Tài san cố định hữu hình" trẽn sổ  C á i.

Giá irị hao mòn luv kế (Mã số 223):
Phan anh toàn bộ giá trị đà hao mồn của các loại tài sản cố định hữu hình iuỹ kè tại 

thời điểm báo cáo. số  liệu chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong
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ngoặc đơn (...). Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn luỹ kế” là số dư Có cua Tài 
khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình" trên sổ  kế toán chi liết Tài khoản 2141.

Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh toàn bộ siá trị còn lại của các loại tồi sản cô định 

thuê tài chính tại thời điêm báo cáo.
Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226
Nguyên giá (Mã số 225):
Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sán cố định thuê tài chính tại thời điểm 

báo cáo. Sỏ liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá'“ là số du Nợ của Tài khoản 212 “Tài sản 
cố định thuê tài chính” trên sổ  C á i .

Giá trị hao mòn luỹ ké (Mã số 226):
Phản ánh toàn bộ giá trị đà hao mòn của các loại tài sản cố định thuê tài chính iuV 

kế tại thời điểm báo cáo. số  liệu chi tiêu này được ghi bàng số âm dưới hinh thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn luv kế" là số dư Có của 
Tài khoản 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính" trôn số  kế toán chi tiết Tài khoản 
2142.

Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)
Là chỉ tiêu tổng hợp phán ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định vô

hình tại thời điểm báo cáo.
Mã số 227 = Mã số 228 + Mã sổ 229
Nguyên giá (Mã số 228):
Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá” ỉà số dư Nợ của Tài khoản 213 ‘T à i  sản cố định 
vô hình'* trên sổ  Cái .

Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229):
Phản ánh loàn bộ giá trị đầ hao mòn của các loại tài sản cố định vỏ hình luỹ kế tại 

thời diêm báo cáo. sỏ  liệu chỉ tiêu này được ghi bàng sô âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (... ). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn luỹ kế" là sổ dư Có cùa Tài
khoản 2143 "Hao mòn TSCĐ vô hình’’ trên số  kế toán chi tiết Tài khoản 2143.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 230)
Phán ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sám, chi phí đầu tir xây dựng cơ 

bàn, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang, hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao chưa 
đua vào sử dụng, số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí xây dựng co bán dở dang" là số dư 
Nợ của Tài khoản 241 “Xây đựnẹ cơ bản dở đang’’ trên sổ  Cái .

Bất động sản đầu tư (Mã số 240)
Là chỉ tiêu tống họp phản ánh toàn bộ giá trị còn ỉại của các loại bất độne sản đầu 

tư tại thời điểm báo cáo.
Mă số 240 =  Mà số 241 + Mã số 242
Nguyên giá (Mã số 241):
Chí tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá cùa các loại bất động sản đầu tư tại thời 

điểm báo cáo số  liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là sô dư Nợ của Tài khoản 217 '"Bất 
động sản đầu tư", trên Sô Cái.

Giá trị hao mòn luv kế (Mã số 242):
Chi tiêu này phản ánh toàn bộ 2Ìá trị đã hao mòn lũy kê của các loại bất động sản 

đầu tư tại thời điếm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn luv ke" lả
số dư Có của Tài khoản 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” trên Sô kế toán chi tiết Tài
khoản 2147.
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Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)
ỉ à chì tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản dầu tư tài chính dài hạn tại thời 

liier háo cáo nhu- Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, vỏn góp liên 
doanh, đầu tư dài hạn khác... 

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mà số 259
Đầu tư vào công ty con (Mã số 251)
Chi tiêu nàv phàn ánh giá trị các khoản đâu tư vào cône ty con tại thời diêm báo 

cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty con" là số dư Nợ cua Tài khoan 22 ] 
"Đau tư vào còng ty con" trên sổ  Cái. Chỉ tiêu này chỉ có trên Bang CĐKT riêng cua 
Cò na t; mọ. Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất trên Bâng CĐKT không phàn ánh chỉ tiêu
nav.

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Mã số 252)
I :i chi tiêu phản ánh giá trị khoản đâu tư vào công ty liên kết và vốn góp liên doanh 

dưới hình thức thành lặp cơ sở kinh doanh đồng kiêm soát tại thời điểm bão cáo. sỏ  liệu 
lie ehi vào chi tiều “Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh" là số dư Nợ cua các 'Tai 
khoản 222 “Vôn £Óp liên doanh", Tài khoản 223 “Đâu tư vào công ty liên kẻt* trên sỏ
Gái.

Đầu tư dài hạn khác (Mã số 258)
I à chi tièu tổng hợp phản ánh giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác, bao gom: Các 

khoán đầu tư vốn vào đơn vị khác mà Quỹ nắm giữ dưới 20 % quyên biêu quyêt, với thời 
hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. số  liệu đế ghi vào chi tiêu "Đâu tư dái 
hạn khúc là số dư Nợ Tài khoản 228 “Đầu tư dài hạn khác", trên Sô Cái.

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 259)
Phản ảnh Gác khoản dự phòne cho sự giảin giắ của các khoản dâu tư dài hạn tại thời 

diêm bao cảo. số  liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
dơn (.. ). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn' là số dư 
C ó cua TK 229 *'Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn" trên sổ  Cái.

Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)
i à chỉ tiêu tỏng hợp phan ánh tống số chi phi trả trước dài hạn nhưng chưa phân bò 

vào chi pin hoạt động trons, kỳ, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, các khoản ký quv. kv cược 
dài hạn. đầu tư xây dựng dự án cône, trình và tài sản dài hạn khác tại thời điểm báo cáo.

Mà số 260 — Mã số 261+ M ẩ số 262+ Mã số 263 + Mâ số 268
Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)
Chi ticu này duns đế phản ánh chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa phân hô vào chi 

phí hoại động đến cuối kỷ báo cáo. số  liệu đế ghi vào chi tiêu "Chi phỉ trả trước đài hạn" 
được căn cứ vào sô dư Nợ Tài khoản 242 “Chi phí trả trước dài hạn", trển sô Cái .

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262)
Chi tiêu này dùng để phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điếm 

báo eão sỏ liệu đe £hi vào chỉ tiêu “Tài sản thuê thu nhập hoãn lại' được căn cứ vào sỏ 
du Nợ ĩai khoan 243 “Tài sản thuế thu nhập hoăn lại’" trên số Cái.

Đầu tư xây dựng dự án, công trình (Mã số 263)
La chi tièu phản ánh khoản tiền Quỹ đã đầu tư xây dựng các dự án, công trình tại 

thời điểm lập báo cáo.
Sỏ liệu để ahi vào chỉ tiêu “Đầu tư xây dựng dự án. công trình là số dư Nợ TK 245 

' Dâu tư \ã \  dựna dự án, công trình”, trên sổ  Cái.
Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)
Chì tiêu này dùng để phản ánh các khoản tiền Quỹ đem ký quỹ, ký cược dài hạn và 

gi 1 trị lãi sán dài hạn khác ngoài các tài sản dài hạn đã nêu tren. So liệu đề ghi \ ào chi lieu
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‘Tài sản dài hạn khác" được căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 244 “Ký quỹ, ký cược
dài hạn“ và các tài khoản khác có liên quan trên sổ  Cái .

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 270)
Phán ánh tống trị giá tài sản hiện có cua Quỹ tại thời điểm báo cáo. bao gồm các

loại thuộc tài sản ngán hạn và tài sản dài hạn.
Mã số 270 = Mâ số í 00 + Mã số 200

Phần: NGUỒN VÓN
NỢ PHẢI TRẢ (Mà số 300)
Là chi tiêu tỏng hợp phản ánh toàn bộ số phai trả tại thời điểm báo cáo, gồm: Nợ 

ngăn hạn và nợ dài hạn.
Mà số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

Nợ ngắn hạn (Mã số 310)
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nự còn phải trả cỏ thời hạn 

thanh toán dưới một năm, bao gồm: Phải trả người bán, thuế và các khoản phái nộp nhà 
nước, phải Ira lãi vén huy động và giá trị các khoản chi phí phải trả, tài sản thừa chờ xử lý, 
các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ... tại thời điếm báo cáo.

Mă số 310 = Mã số 3 12 + Mă số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mà 
số 317 + Mã số 318 + Mã số 3 i 9 -- Mã số 320

Phải trả người bán (Mã số 312)
Phản ánh số tiền phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán dưới một năm tại 

thời điểm báo cáo. số  liệu để ghi vào chí tiêu “Phái trả người b á ir  là tông số dư Có chi 
tiết của Tài khoản 331 ‘Thải trả cho người bán" được phân loại ià ngan hạn mở theo từng 
người bán trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 331.

Người mua trả tiền trước (Mã số 313)
Chi tiêu này phán ánh tồn a số tiền người mua trả trước tiền mua tài sàn. dịch vụ 

hoặc trả trước tiền thuê tài sản tại thời điếm báo cáo. số  liệu đế £hi vào chi tiêu “Người 
mua ira tiền trước” căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 13] "Phải thu của khách 
hànof mở cho từng khách hàng trẽn sổ kế toán chi tiết Tài khoản 131 và số dư Có của Tài 
khoán 3387 ''Doanh thu chưa thực hiện” trên số  kế toán chi tiết Tài khoản 3387.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 314)
Phản ánh tổng số các khoản Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải nộp cho Nhà 

nước tại thời điếm báo cáo, bao gồm các khoản thuế. phí. lệ phí và các khoản khác, số  liệu 
để ghi vào chỉ tiêu 'T h u ế  và các khoản phải nộp Nhà nước’' là số đir Có chi tiết của Tài 
khoán 333 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” tren sổ kế toán chi tiết Tài khoản 333.

Phải trả người  lao động (Mã số 315)
Phản ánh các khoản Quỹ đầu tư phái triển địa phương phải trả cho người lao động 

tại thời điểm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả người lao động,: là số dư Có chi 
tiết của Tài khoan 334 4iPhải trả người lao động” trên số kế toán chi tiết Tài khoản 334 
(Chi tiết các khoản còn phải trá neuời lao động).

Chi phí phải trả (Mã số 31 6)
Phản ánh giá trị các khoản đâ tỉnh trước vào chi phí hoạt động nhưng chua được 

thực chi tại thời điểm báo cáo. Sô liệu để ghi vào chỉ tieu “Chi phí phải trả” căn cứ vào sô 
dư Có cua Tài khoản 335 “Chi phí phải trả5’ trên sổ  Cái.

Phải trả nội bộ (Mã số 317)
Phản ánh các khoản phải trả nội bộ ngăn hạn giữa đơn vị câp trên và đơn vị trực 

thuộc và giữa các đơn vị trựe thuộc trong Quỹ. Khi lập Báng Cân đôi kê toán toàn Quỹ.

33



chi tiêu nàv dược bù trừ với chi tiêu "Phải Ihu nội bộ ngăn hạn ' trên Bảng Cản dôi kẽ toán 
của đơn vị câp trên và các đon vị trực thuộc, số  liệu đê ahi vào chỉ tiêu “Phải trả nội bộ"' 
là sỏ dư Cỏ chi tiết của Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ" trên sổ  chi tiết fài khoản 336 (Chi 
liết phái tra nội bộ ngán hạn).

Phải trả lãi vốn huy động (Mã số 318)
Phan ánh các khoản phải trả vê lãi vòn huy động Quỹ phải trả cho tô chức vá cá 

nhân tại Ihời điêm báo cáo. Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả lãi vốn huy động" là tông 
dư Có của Tải khoản 332 "Phải trả lãi vốn huy động” trên Sô kế toán chi tiêt Tài khoản 

332 (chi tiết các khoản phải trá).
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (Mã số 319)
Phán ánh các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác ngoài các khoan nợ phải tra 

đà dược phán ánh trons các chi tiêu ở trên, như: Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn 
hạn, giá trị tài sàn phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân, phải nộp cho cơ quan BHXH, . 
Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác" là tổng sô dư Có 
cun các ! K ỉ386 "Nhận ký quv, ký cược ngán hạn”, Tài khoản 338 “Phủi trả, phải nộp 
khác”, rải khoản 138 “Phải thu khác”, trên sổ kế toán chi tiết của các Tài khoan: 3386, 

38. 1 '8 (Khỏna bao gồm các khoản phải trả. phải nộp khác được xếp vào loại nợ phải trà 
dài hạn).

Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 320)
Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòns. phải trả ngắn hạn tại thời điếm báo cáo. Sô 

liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạrT ỉà số dư Có chi tiết cua Tài khoan 
ỉ52 "Dự phone phai trả' trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 352 (chi tiết các khoán dự 
phòni: cho các khoản phải trá ngán hạn).

Nợ dài hạn (Mã số 330)
Là chì tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của Quỷ bao gồm 

nhừmi khoán nợ có thời hạn thanh toán trên một năm, khoản phải trả người bán, các khoán 
phai ira dài hạn khác, vav và nợ dài hạn và thuế thu nhập hoãn lại phải trả, dự phòng trợ 
cap mat việc làm, dự phòng phải trả dài hạn, vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của NS địa
plurơníi. /ôn nhận uỷ thác cho vay đẩu tư, nhận hợp vốn đầu tư cho vay, vốn uỳ thác hồ
trợ lài suất sau đầu lư tại thời điểm báo cáo.

Mã sổ 330 = Mã số 3 3 1 +  Mã số 332 + Mà số 333 + Mà sổ 334 + Mã số 335 + Mã 
sỏ 3 '6 4 Mà số 337 -+ Mã số 338 + Mã số 341 + Mă số 344 + Mã số 347 + Mã số 350.

Phải trả dài hạn người bán (Mã số 331)
Chi tiêu nà} phàn ánh số tiền phải trả cho người bán được xếp vào loại nợ dai hạn 

tại 1 hòi đièm báo cáo. số  liệu dể ghi vào chỉ tiêu “Phải trả dài hạn người bán' là số dư Có 
chi tiét cua Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán'1, mở theo từng Iieười bán đối với các 
khoan phai trà cho người bán được xếp vào loại nợ dài hạn.

Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332)
Chi tiêu này phàn ánh các khoản nợ phải trá dài hạn nội bộ. bao gồm các khoan đã 

VÜV cua đon vị cấp tren và các khoàn vay nợ lân nhau giữa các đơn vị trong Quỹ. số  liẹu 
de ghi vào chi tiêu “Phải trả dài hạn nội bộ” căn cứ vào chi tiết số dư Có Tài khoan 336 
“Phai ira nội bộ trên sổ kê toán chi tiết Tài khoản 336 (Chi tiết các khoan phải trả nội bộ 
được xẻp vào loại Nợ dài hạn),

Phải trả dài hạn khác (Mã số 333 )
Chi tiêu này phản ánh các khoản nợ phải trả dài hạn khác như: sổ tiền Quỹ nhạn k\ 

qiiv. ks cirực dài hạn của đơn vị khác tại thời điểm báo cáo. số  liộu đề ghi vào chi tiêu 
"Phai tra dài hạn khác" là tổng số dư Có chi tiết của Tài khoản 338 “Phải trả, phai nộp 
khác' \ à ! ài khoản 344 “Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn” trên sỏ kế toán chi tiết Tài khoản 
544 \ à sỏ kế toán chi tiết 'ỉ ài khoản 338 (chi tiết phai trả dài hạn).
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Vay và nợ dài hạn (Mã số 334)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản Quỹ dầu lư phát trien địa phương vay dài hạn của 

các ngân hàng, cỏnẹ ty tài chính và các đối tượng khác, các khoản nợ dài hạn như số tiền 
phải trả về lài sản cổ định thuê tài chính,... tại thời điểm báo cáo. số  liệu đê ghi vào chỉ 
tiêu “Vav và nợ dài hạn" là tổng số dư Có các Tài khoản 341 k*Vay trung, đài hạn5', Tài 
khoản 342 i;Nợ dài hạn”, Tài khoản 343 'Trái phiếu phát hành”.

Thuế thu nhập hoàn lại phải trả (Mã số 335)
Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập hoàn lại phái trả tại thời điểm báo cáo. số  

liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Thuê thu nhập hoãn lại phải trà'' ỉà sô dư c ỏ  Tài khoán 347 “Thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả" trên sổ  Cái .

Dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 336)
Chỉ tiêu này phản ánh quỷ dự phòng về trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng tại thời 

điểm báo cáo. Sò liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc ỉàirT là số dư 
Có của Tài khoản 351 “Quv dự phòng về trợ cấp mất việc làm” trên sổ  Cái.

Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 337)
Chi tiêu này phản ánh trị giá khoản dự phòng phải trả dài hạn tại thời điêm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài han"’ là số dư Có chi tiết cùa Tài khoản 
352 “Dự phòne phải trả” trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 352 (Chi tiết các khoản dự 
phòng phải trả dài hạn).

Vốn ủy thác cấp phát đầu tư của NS địa phương (Mã 50 338)
Là chỉ tiêu phản ánh số liền chênh lệch giữa số tiền phải trả về vốn uỷ thác cấp phát 

đầu tư cua NS địa phương đến cuối kỳ kế toán với số tiền đã cấp phát vốn uỷ thác cấp phát 
đầu tư của NS địa phương chưa quyết toán.

Mã số 338 = Mã so 339 + Mã số 340^
Số tiền phải trả về vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của NS địa phương (Mã số

339)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả về vốn uỷ thác cấp phát đầu tư của NS 

địa phương mà Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã nhận đê cấp phát cho các dự án. số  
liệu đế íĩhi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoán 361 “Nhận vốn uỷ thác cấp phát đầu tư 
cửa NS địa phương” trên sổ  Cái.

Số tiền đã cấp phát vốn ủy thác cấp phát đầu tư của NS địa phương chưa 
quyết toán (Mã số 340)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền uỷ thác cấp phát của NS địa phương mà Quỹ đã cấp 
phát cho các dự án nhưng chưa được quyết toán đến cuối kỳ kế toán, số  liệu của chỉ tiêu 
này dược ghi bằng số âm, dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• s ố  liệu để ghi vào chỉ 
ticu nàv là số dư Nợ Tài khoản 261 “Cấp phát vốn uỳ thác của NS địa phương’“ trên sổ 
Cái.

Vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư (Mã số 341)
Là chi tiêu phản ánh số tiền chênh lệch giữa số tiền còn phải trả về vốn nhận uỷ 

thác cho vay đầu tư với số tiền còn phải thu về cho vay từ vốn nhận uỷ thác cho vay đầu 
tư.

Mã số 34 ỉ -  Mã số 342 + Mà số 343
Vố n uỷ thác cho vay đầu tư phải trả (Mã số 342)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền phải trả vê vồn uỷ thác cho vay đâu tư mà Quỹ đã 

nhận của các tồ chức khác để cho vay đầu tư đến cuối kỳ báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ 
tiêu “Vốn uỷ thác cho vay đầu tư phải trả” là số dư Có Tài khoản 362 “Nhận vốn uỷ thác 
cho vay đầu tư” trên sổ  Cái.

Phải thu về cho vay từ vốn nhận uỷ thác (Mã số 343)
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c 11! tiêu này phàn ánh số tiền phải thu về cho vay từ vốn nhặn uỷ thác, số liệu cua 
chi tiêu nà> dược ehi băng sô âm, dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Sô liệu đê ghi 

'Phai thu về cho vay từ vốn nhận uỷ thác" là số dư Nợ Tài khoản 262 "Cho 
va) từ vỏn nhận u\ thác chịu rủi ro” và Tài khoản 263 “Cho vay từ vốn nhận uy thác 
không chịu rủi ro" trên s ổ  Cái.

Hợp vốn đầu tư cho vay (Mã số 344)
! chi tiêu phản ánh số tiền chênh lệch giữa số tiền nhận hợp vốn đâu tư cho va) 

trà với số tiền phải thu cho vay từ tiền nhận hợp vốn tại thời điếm báo cáo.
Mã số 344 = Mã số 345 + Mă số 346
Số tiền nhận hợp vốn đầu tư cho vay phải trả (Mã số 345)
Chỉ tiêu này phản ánh sô tiền hợp vốn đầu tư cho vay còn phải tra đên cuôi kị kê
< liệu đế ghi vào chỉ tiêu -Số tiền nhận hợp vôn dằu tư cho vay phải trả” la sỏ dư 

Cỏ l ài khoán 364 "Nhận hợp vốn đầu tư cho vay” trên Sô Cái.
Số tiền phải thu về cho vay từ tiền nhận hợp vốn (Mã số 346)
( hỉ tiêu nà> phản ánh số tiền phải thu về cho vay từ tiền nhận hợp vốn. Sò liỏu cua 

chi tiêu nà\ được ghi bằng số âm. dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). số  liệu đê ghi 
vào chỉ liêu nàv là số dư Nợ chi tiết Tài khoản 251 “Chi tiết Cho vay đầu tư từ tiền nhận 
hợp von".

Vốn uỷ thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (Mã số 347)
Lả chỉ tiêu phần ánh số tiền chênh lệch giữa chỉ tiêu: “Vỏn uy thác hỗ trợ lãi suất 

sau đâu tư đã nhận phải tíả” với chỉ tiêu “Phải thu vê số tiền đà cấp hỗ trạ iãi suât sau đâu 
tư” tại thời điếm báo cáo.

Mã số 347 = Mã số 348 + Mã số 349
Vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã nhận phải trả (Mã số 348)
Chi tiêu Iiày phan ánh sô vốn Quỹ đã nhận của NS địa phương uy thác câp hỗ trợ 

lài suất sau dầu tư cho các dự án. công trình còn phải trả tại thời điểm báo cáo. số liệu đê 
ghi V.IO chì tiêu w*vốn uỷ thác hỗ trợ lài suất sau đầu tư dã nhận phải trả“ là số dư Cố lài 
khoan 365 'Nhận vồn uỷ thác hồ trợ lãi suất sau dầu tư" trên số  Cái.

Phải thu về số tiền đã cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (Mã số 349)
Chi tiêu này phản ánh số tiền mà Quỹ đã cấp hỗ trợ lãi suất sau đâu tư cho các dự 

án cỏn2, trinh còn phải thu do chưa quyết toán đen cuối kỳ kế toán, s ố  liệu của chi tiêu nà\ 
đưọc 2hi bàỉig sô âm. dưới hình thức ghi trong ngoặc dơn (...). s ố  liệu để ghi vào chì tiêu 
“Phai thu về số tiền đã cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư’* là số dư Nợ Tài khoản 265 "Càp hỗ
trợ lài suát sau đầu tư '  trên Sô Cái.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 350)
Chỉ tici.1 nãy phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụne tại thời diêm báv' 

cáo Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi' là số dư Có của Tài khoan 
3^3 “Quỳ lvhen thưởng, phúc lợi" trên số  Cái.

VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400)
Mà số 400 -  Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 415 + Mă số 4 ỉ 6 1- Mã

SỐ417 4 Mà số 4 18 + Mã s ố 420

Vốn Ngân sách nhà nước cấp (Mã số 411)
Chi ti.êu này phản ánh toàn bộ vôn đâu tư của ngân sách nhà nước câp cho Quỳ đảu 

tư phát trien địa phương, ... Sô liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Vôn Ngân sách nhà nước cáp" là 
số dư Có cua Tài khoản 4111 "Vốn ngân sách nhà nước câp" trên Sô kê toán chi tièt Tài 
khoản 411.
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vốn nhận liên doanh, liên kết (Mã số 412)
Chỉ tiêu này phản ánh số vốn Quỹ nhận liên doanh, liên kết với các tổ chức khác 

hiện có ớ thời điểm báo cáo của Quỹ. số  liệu để ghi vào chí tiêu “Vốn nhận liên doanh, 
ỉiên kết” là số đu Có của Tài khoản 4112 "Vốn nhận liên doanh, liên kết” trên sổ kế toán 
chi tiết Tài khoản 411.

Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413)
Chỉ tiêu nàv phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chu sở hữu hiện có tại thòi 

điếm bảo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn khác của chủ sở hữu” là số dư Có Tài 
khoản 4118 “Vốn khác’' trên sổ  kế toán chi tiết Tài khoản 411.

Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 415)
Chi tiêu này phản ánh chênh lệch do đánh giá lại tài sản chưa được xừ ỉý tại thrri 

điểm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá iại tài san" là số dư Có của 
Tài khoản 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sàn” trẽn sỏ  Cái. Trường hợp Tài khoản 412 
có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (...).

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 416)
Chi tiêu này phản ánh số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh do thay đổi tỷ giá 

chuyển đổi tiền tệ khi ghi sổ kế toán, chưa đirợc xứ lý tại thời điếm báo cáo. số  liệu đê ghi 
vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” là số dư Có của TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối 
đoái" trên sồ  Cái. Trường hợp TK 413 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng 
số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 417)
Chỉ tiêu này phản ánh số quỹ đâu tư phát triên chưa sử dụng tại thơi diêm báo cáo. 

Sô liệu đê Rhi vào chỉ tiêu “Quỹ đầu tư phát triển” là sô dư Có của Tài khoản 414 “Quỹ 
đầu tư phát trien” trên số  Cái.

Quỹ dự phòng tài chính (Mã số 418)
Chí tiêu này phản ánh sô quv dự phòng tài chính chưa sử cỉụng tại thời diêm báo 

cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ dự phòng tài chính” là số dư Có của Tài khoản 415 
kiQuv dự phòng tài chính” trên sổ  C á i .

Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 420)
Chỉ tiêu này phản ánh số lài (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân phôi 

tại thời điềm báo cáo. số  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" là 
số dư Có của Tài khoản 421 ‘'Lợi nhuận chưa phân phôi1' trên sổ  Cái. Trường hợp TK 421 
có số dư Nợ thi số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ TK 4 2 1 và được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐ N (Mã số 440)
Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của công ty chứng khoán tại 

thời điểm báo cáo.
Mà số 440 = Mã số 300 4- Mã số 400

Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản = Chỉ tiêu “Tống cộng Nguồn vốn
Mã số 270” Mã số 440”

Nội dung và phtrơng pháp lập các chỉ tiêu ngoài Bảng Cân đối kế toán:
Các chỉ tiêu ngoài Bảng Cân đỏi kế toán gôm một sô chi tiêu phán ánh những tài 

sản không thuộc quyền sơ hữu của Quỹ nhưng Quỹ đang quản lý hoặc sư dạng và một sô 
chỉ tiêu bố suna không thê phán ánh trong Bảng Cân đôi kê toán.

37



Tài sản cố định thuê ngoài
Phản ánh giá trị các tài sản Quv thuê của các đơn vị. cá nhàn khác đê sử dụng cho 

mục đích kinh doanh của Quỹ, không phải dưới hình thức thuê tài chính, số  liệu để 
vào chì tiêu nà\ lấy lù số dư Nợ của Tài khoản 001 “Tài sản cố định thuê ngoài" trên Sô
Cải.

Vật tu nhận giữ hộ
Phản ánh £,iá trị vật tư, hàng hóa Quỹ nhận giữ hộ cho các đơn vị, cá nhân khác, số  

liệu đe ẹhi vào chỉ tiéu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 002 “Vật tư nhận giừ hộ ' trên
Sô Cãi.

Tài sản nhận ký cược, nhận thế chấp
Chi tiêu này phản ánh tài sản Quỹ đàu tư phát triển địa phương nhặn k\ gü¡. k>' 

CƯỢC lioặc iiiìr hộ khách hàng để thế chấp vay vốn tại thời điểm báo cáo số  liệu đẻ ghi vào 
chỉ tiêu nà} được căn cứ vào sô dư Nợ của TK 003 “Tài sản nhặn ký cược, nhận thế chấp“. 

Nợ khó đòi đã xử lý
Phán ánh aiá trị các khoản phải thu, đã mất khả năng thu hồi, Quỹ đâ xử ỉý xỏa số 

nhưrìL’ phai ticp tục theo dõi để thu hồi. số  liệu đê ghi vào chì tiêu này lấy từ số dư Nợ cùa
í ài khoán 004 “Nợ khó đòi đà xử lý" trên số Cái.

Mức vốn cho vay
Phan ánh mức vốn cho vay cho các doanh nghiệp, tổ chức khác, số  liệu để shi vào 

chi tiêu nả\ dược căn cứ trên số dư Nợ TK 005 “Mức vốn cho vav”
Mức vốn đầu tư
Phan ánh mức vốn đầu tir của Quỹ đầu tư vào các dự án, công trình, số  liệu de ụhi

\ 10 chi tiêu nả) dược căn cứ trên sỏ dư Nợ TK 006 '"Mức vốn đầu tư"
Ngoại tệ các loại
Phản anh giá trị các loại ngoại tệ công ty hiện có (tiền mặt. tiền gửi) theo nguyên tệ 

từng loạ thể như: USD, EUR,... mồi loại nguyên tệ ghi một dòng, số  liệu để
;j hi ào chi ti cu nà> lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 007 “Ngoại lệ các loại" trên Sô Cái.

Lãi chưa thu cho vay vốn nhận uỷ thác
Phan ánh số lãi cho vay vốn nhận uỷ thác bao gồm nhận uỳ thác của NS địa 

plurơnạ. nhận IIV thác tổ chức khác chưa thu được tính cỉến thời điểm báo cáo.
Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ TK 010 “Lãi chưa thu cho va\ vốn 

nhận ưỷ thác".
Lãi chưa thu cho vay khác
Phan ánh sò lài cho vay khác neoài vốn nhận UV thác chưa thu được tính đên thơi

diêm báo cáo.
Sỏ liệu đê ghi vào chi tiêu này lấy từ số dư Nợ TK 011 "Lãi chưa thu cho va)

khác".
Các cam kết bảo lãnh cho khách hàng
Phàn anh số tiền mà Quỹ hiện đang cam kết bảo lanh cho khách hàng tại thời điêm

báo cáo.
Số liệu ehi vào chỉ tiêu này ỉấv từ số dư Nự TK 012 “Các cam kết bảo lãnh cho

khách harm".

3.2. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số 
B02-ĐTĐP)

- Sổ liộu ghi vảo cột 5 “Năm trước” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số 
liẹu nhi ư cột 4 "Nám nay” của từng chi tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.

dung V à phương pháp lập các chỉ tiêu ghi vào cột 4 “Năm nay ”, như sáu:

Doanh thu (Mã số 01)
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Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu từ hoạt độn2 đâu tư trực tiếp như doanh thu từ 
chuyến nhượng các dự án đâu tư, bán các tài sản do đâu tư trực tiếp như: cơ sở hạ tâng, 
nhà cứa,..., doanh thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, doanh thu về cố tức, lợi nhuận được 
chia, ìãi bán các khoản đầu tư góp vốn, thu phí từ hoạt dộng doanh thu cho thuê tài sán và 
doanh thu khác trong năm báo cáo.

Số liệu đẻ ohi vào chỉ tiêu này được căn cử vào sổ phát sinh bên Có TK 511 
“Doanh thiT trong năm báo cáo.

Mã số 01 = Mã số 01.1 + Mã số 01.2 +.... + Mã số 01.8
Doanh thu từ  hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã số 01.1)
Chi tiêu nảy phản ánh số doanh thu Lừ bán các khoản đầu tư trực tiếp như cơ sở hạ 

tầng, nhà cửa,... trong năm báo cáo.
Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 5111 

“Doanh thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp" ĩrong năm báo cáo.

Doanh thu lãi tiền cho vay (Mã số 01.2)
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu lãi tiền cho vav phát sinh trong năm báo cáo. số  

liệu đế ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 5112 '‘Doanh thu lãi 
tiền cho vav'* trong năm báo cáo.

Thu từ hoạt động đầu tư  góp vốn (Mã số 01.3)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền cố tức và lợi nhuận được chia, sô tiền lãi bán các 

khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, số liệu để 2,hi vào chi tiêu này đưực căn cứ vào số 
phát sinh bên Có TK 5113 'T hu  từ hoạt độim đàu tư góp vốn" trong năm báo cáo.

Doanh thu lãi tiền gửi (Mã số 01.4)
Chí tiêu này phản ánh doanh thu lãi tiền gửi trong năm báo cáo. số  liệu để ghi vào 

chỉ tiêu nà) được căn cứ vào số phát sinh bên Có Ï K  5114 “Doanh thu lãi tiền gửi” trong 
năm báo cáo.

Thu ph í hoạt động nhận ủy thác (Mã số 01.5)
Chi tiêu này phản ánh doanh thu phí hoạt động nhận uỷ thác trong năm bao cáo. số  

liệu đẻ ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào số phát sinh bôn Có TK 5115 ‘T h u  phí hoạt 
độn2, nhận uỷ thác” trone năm báo cáo.

Thu p h ỉ uỷ quyền phát hành trái phiếu địa p h ương (Mã số 01.6)
Chi tiêu này phản ánh doanh thu phi nhận uỷ quyền phát hành trái phiếu địa 

phương phát sinh trong năm báo cáo. số  liệu đẻ ghi vào chỉ liêu này được căn cứ vào số 
phái sinh bên c ỏ  TK 5116 “Thu phí UV quyên phát hành trái phiêu địa phương’’ trong năm 
báo cáo.

Doanh thu cho thuê tài sản (Mã số 01.7)
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu cho thuê tài sản trong năm báo cáo. số  liệu đê ghi 

vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên c ỏ  TK 5115 “Doanh thu cho thuê tài 
sản”' trong năm báo cáo

Doanh thu khác (Mã số 01.8)
Chỉ tiêu này phan ánh doanh thu khác trong năm báo cáo như lãi chênh lệch tý giá, 

chiết khấu thanh toán tiền mua hàng được hương... trong năm báo cáo. số  liệu đế ghi vảo 
chí tiêu này được căn cứ vào số phát sinh hên Có TK 5118 “Doanh thu khác” tronç năm 
báo cáo.

Các khoản giảm trừ  doanh thu (Mã số 02)
Chi tiêu này phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu thương mại,

giảm ai á hàng bán, hàng bán bị trà lại. Sô liệu đẽ ghi vào chi tiêu này được căn cứ vào sô
phát sinh bên Có TK 532 đôi ứng với bên Nợ TK 511.

Doanh thu thuần (Mã số 10)
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t hi tièu nà) phản ánh doanh thu sau khi đã trừ các khoan giảm trừ doanh thu trong 
năm báo cáo (Mã số 10 = Mã số 01 -  Mã số 02)

Chi ph í hoạt động (Mã số 11)
( hi tiêu nà) phản ánh giá vốn hàne, bán của những tài sản đầu tư trực tiếp như nhã 

cửa. cơ sơ hạ tầng, bất động sản đầu tư đà bán, chi phí lãi tiền vay, chi phí hoạt động đàu 
:ư góp \ : li. lồ hán các khoản đầu tư góp vốn, chi phí dịch vụ uy thác, chi phí dự phòng rui 
ro cho va>, lỗ chènh lệch tỳ giá. chiết khấu thanh toán cho người mua,... số  liệu để ghi 
V ,10 chi tiêu nà> được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 631 “Chi phí hoạt động" đối ứng 
với bên Nọ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo.

Giá vốn hàng bán hoạt động đầu tư trực tiếp (Mã số 11.1)
Chỉ tiẻu này phán ánh giá vốn hàng bán các khoản đâu tư trực tiêp như nhà cứa, cơ 

sở hỉ bât động sán đầu tư... đà bán. số  liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ và<
ìh bên ( 'ó TK 6311 “Giá von hàne, bán hoạt động đầu tư trực tiếp” đối ứng với bên 

\ ợ  ; K Ml : "Xác định kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo.

Chi ph í lãi tiền vay (Mã số 11.2)
Chi tiêu nav phản ánh chi phí lài tiền vay. Sô liệu để ghi vào chi tien nà} được căn 

uì phát sinh bên Có TK 6312 “Ghi phí lài tiền vay ' đối ửng với bên Nợ TK 91 í
\  k dinh kết qua kinh doanh" trong năm báo cáo.

Chi ph í hoạt động đầu tư  góp vốn (Mã số 11.3)
( hí tiêu nà\ phản ánh các khoản chi phí liên quan đén hoạt động đầu lư góp vốn 

ÌO đơn vị khác, sô lồ về bán khoản đầu tư aóp vốn vào đơn vị khác. So liệu đè ahi vào 
chi tieu là) được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 6313 “Chi phí hoạt động đầu tư 2,óp 
vốn" đồi ứnẹ vơi bên Nợ TK 911 “Xác định kểt quả kinh doanh“ trorm nãm bảo cáo.

Chi p h í dịch vụ ủỷ  thác (Mã số 11.4)
Chi tiêu nà) phán ánh các khoản chi phí liên quan đén dịch vụ nhận uy thác cho 

\a> đẩu tư. chi phí u\ thác cấp phát đầu tư của NS địa phươnạ. số  liệu đế ghi vào chi tiêu 
nà} được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 6315 “Chi phí dịch vụ ủy thác ' dôi ứng với 
bèn Nợ IX 91 1 'Xác định kết quả kinh doanh’' trons năm báo cảo.

Chi ph ỉ dự phòng rủi ro cho vay (Mã số 11.5)
Chi tiêu này phản ánh sô chi phí dự phòng rủi ro cho vay tính vào kèt qua hoạt 

ctộm> kinh doanh troniĩ năm báo cáo. số  liệu dể ahi vào chỉ tiêu nàv được căn cứ vào sò 
phát sinh bèn c ỏ TK 6316 “Chi phí dự phòng rủi ro cho vay” đôi ứng với bên Nợ TK 91 1 
'Xac định kẽi qua kinh doanh” trong năm báo cáo.

Chi p h í cho thuê tài sản (Mã  s ố  11.6)
Chỉ liêu nàv phản ánh sô chi phí vê thuê tài sản như chi phí khâu hao tài sán cho 

thuê M  phí sứa c lửa tài sản cho thuê, số  liệu để ghi vào chí tiêu này được căn cứ vào sô 
phái sinh bên Có TK 6317 “Chi phí cho thuê tài sản" đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác 
dinh kél qua kinh doanh’* irons năm báo cáo.

Chi p h i khác (Mã số 11.7)
( ’hi lièu này phàn ánh số chi phí chiết khấu thanh toán cho neười mua. lỗ chênh

lệch t\ ùa .  Số liçu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sỏ phát sinh bên Có ỉ K
63 !8 ' Chi phi khác” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kẻi quả kinh doanh irong
nâm báo cáo.

Lợi nhuận gộp (Mã số 20)
Ch 1 liêu nàv phàn ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuân và chi phi hoạt động 
Mà số 20 -  Mâ số 10 -  Mã số 11 
Chi ph i quản lý doanh nghiệp (Mã số 25)
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Chỉ tiêu này phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào kết qua kinh doanh 
trong năm báo cáo. số  liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh hôn Có TK 
642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" đối ứng với ben Nợ TK 91 ỉ “Xác định kết quá kinh 
doanh' trong năm báo cáo.

Lọi nhuận thuần từ  hoạt động kinh doanh (Mã số 30)
Chỉ tiêu này phản ánh lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư phát 

trien địa phươna. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận £Ộp trừ (-) Chi phi 
quản lý doanh nghiệp.

Mã số 30 = Mã số 20 - Mã sổ 25.

Thu nhập khác (Mã số 31)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác phát sinh trong năm báo cáo. số 

liệu đê ehi vào chỉ tiêu này được càn cử vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 
‘T hu  nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 
irong năm báo cáo.

Chì ph i khác (Mã số 32)
Chỉ tiêu này phản ánh chi phí khác phát sinh trong năm báo cáo. số  liệu để ghi vao 

chỉ liêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Có của Tải khoản 81 ] "Chi phí khác” đối 
ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh" trong năm báo cáo.

Lợi nhuận khác (Mã số 40)
Chi tiêu nàv phản ánh số chênh lệch giữa Ihu nhập khác với chi phí khác phát sinh

trong năm báo cáo. Mă số 40 -  Mà số 31 - Mã số 32.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)
Chỉ tiêu này phản ánh tốnơ số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo cua 

Quỹ dâu tư phát triển địa phương trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mâ số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

Chi ph í th u ế thu nháp doanh nghiệp hiện hành (M ã số  51)
Chi tiêu này phàn ánh chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh tron« 

năm báo cáo.
Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này dược căn cứ vào tống số phát sinh bên Có Tài khoản

8211 ‘'Chi phi thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành ’ đôi ứng với bên Nợ TK 911 “Xác
định kết quả kinh doanh", hoặc căn cứ vảo số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên 
Có TK 911 trong kỳ báo cáo. (Trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bàng số 
âm dưứi hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Chi p h ỉ thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
Chi tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập

thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo.
Sỏ liệu đe ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tồng số phát sinh bên Có Tài khoản

8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ửnẹ với bên Nợ TK 911 “Xác
định kết qua kinh doanh”, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên 
Có TK 911 trons kỳ báo cáo (Trường họp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bàng sổ 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)
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Chi tiêu này phán ánh tông số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuê từ các hoại động 
cua Qu\ DTPTĐP (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm
báo cáo.

Mà sổ 60 Mà số 50 -  (Mã số 51 + Mã số 52)

3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-ĐTĐP)
a, Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyền tiền tệ
Việc lập Báo cáo ỉưu chuyến tiền tệ được càn cứ vào:
- Bảng Cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quá hoạt độnĩí kinh doanh;

Ban thuyết minh báo cáo tài chinh;
- Báo cảo lưu chuyến tiền tệ kỳ trước;
b, Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm
Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kỉnh doanh
Tiến thu từ bán các khoản đầu tư  trực tiếp, cho thuê tài sản (Mã số 01)
Chi tiêu ná) được lập căn cử vào tổng số tiền đã thu do bán các khoán dâu tu trực 

tiêp như nhà cửa, cơ sở hạ tâng, hất động sản đầu tư, tiền thu cho thuê tài sản. Ghỉ tiêu nả) 
bao gồm ca '.ố liền đã thu từ các khoản nợ phải thu phát sinh từ các kỳ trước nhưng k> này 
mới thu được tiên.

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào sổ kế toán TK 111 “Tiền mặt Tk 
112 “Tiền gửi ngân hảng”, TK 113 'T iền đang chuyến”. TK 511 "Doanh thu” và eẩc TK 
khác cỏ liên quan.

Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ (Mã số 02)
I hi tiêu nà} được lập căn cứ vào tông số tiền đã trả cho người cung cáp hàng hoá. 

•.lịch \ ạ. ke ca số tiền đă trả cho các khoản nợ phải trả cho người bán phát sinh từ các k\ 
irướv. nhưng. k> nàv mới trả tiền và số tiền chi ứng trước cho ngưừi cung cấp hàng hoá 
dịch vụ.

Sỏ liệu đề ahi váo chỉ tiêu này được căn cử vào số kế toán các rài khoản " í iên
"1 iên gưi Neán háng" và "Tiền đang chuyển", “Phải trả cho người bản '.... chỉ tiêu 

•'!d\ du ực chi 1 ãng so âm dưới hình thức shi trong ngoặc dơn.

Tiền thu các khoản p h í (Mã số 03)
( 1)1 liêu nà\ được lập căn cử vào lôns số tiền đã thu về các khoản phí dịch vụ nhận 

uy thác, bao gồm cả số tiền thu được từ các khoản phải thu phí dịch vụ nhận uỷ thác phát 
sinh tũ _đc k\ trước nhưng kỳ nà> mới ihu được tiền.

Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán YK 1 ỉ 1 “Tiên mặt '. TK 
112 " l iền gưi ngân hàng”, TK 113 'T iền  đan£ chuverf, TK 132 ‘Thải thu hoạt độna 
nuhiệp vụ cua Quỹ'’....

Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi (Mã số 04)
Chi tiêu na\ được lập căn cứ vào tồng số tiền đã thu vê lài tiên chơ vay. lài tiên giri. 

ban ạồm a số lien thu được từ các khoản phải thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay phải sinh từ 
các k\ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền.

Sổ liệu đè íihi \ ào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán TK 111 “Tiền mặt", i K 
; 12 Tiền siri nạân hàng’'. TK 113 “Tiền đang chuyến", TK 132 ‘Thải thu hoạt độnH. 
nghiệp vụ của Quv"....

Tiền chi trả lãi tiền vay (Mã số 05)
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Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tống số tiền đã chi về ỉãi tiền cho vay, bao gôm 
cả số tien lãi vay phai trả của các kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiên.

Số liệu đc ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào sổ kế toán TK 111 “Tiền mặt", TK 
112 “Tiền gửi ngân hàng", TK 113 “Tiền đang chuyển". TK 332 “Phải trả ỉãi vốn huy
động’\ . . .

Sô liệu ghi vào chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi Irons ngoặc
đơn.

Chênh lệch tiền chi và thu cho vay (Mã số 06)
Chi tiêu này được lập căn cứ vào số tiền chênh lệch giữa tổng số tiền chi cho vay và 

tông sô tiên thu hồi gốc cho vay. Nếu số tiền chi cho vay lứn hơn sô tiền thu hồi gốc cho 
vay thì số tiền chênh lệch được ghi vào chỉ tiêu này được íỉhi băng số âm dưới hình thức 
ghi trong ngoậe đơn.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán TK 111 ‘T iền  mặt", Ĩ K 
112 “Tiền gửi ngân hàng”, TK í 13 “Tiền đane chuyển”, TK 251 “Cho vay đầu tư bằng 
vốn hoạt động'1, TK 252 “Cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh” ...

Tiền thu nhận vốn uỷ thác cho vay đầu tư (Mã số 07)
Chỉ tiêu iiày được lập căn cứ vào tổng số tiền thư nhận vốn uỷ thác cho vay đầu tư. 

So liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào sổ kế toán TK 111, 112, 113, 116, 362.

Tiền chỉ cho vay từ  vốn nhận uỷ thác cho vay đầu tư  (Mã số 08)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tông số tiền chi cho vay tù' vồn nhận uỷ thác cho 

vay đầu tư.
Sô liệu ghi vào chỉ tiêu này được ghi băng số ầm dưới hình thức ghi trong ngoặc 

đơn và được căn cứ vào sổ kế toán TK 11 ỉ, 116, 262, 263.

Tiền thu từ  nhận vốn uỷ thác cấp phải đầu tư của NS địa phương (Mã số 09)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tông số tiền thu được từ nhận vốn uỷ thác cấp 

phát đâu tư của NS địa phương. Sô liệu ghi vào chi liêu này được căn cứ vào sô kế toán 
TK 116.361.

Tiền chi từ  vốn nhận uỷ thác cấp phát đầu tư  của NS địa phương (Mã số 10)
Chỉ tiêu này được ỉập căn cứ vào tồng số tiên chi từ vốn nhận uỷ thác cấp phát của 

NS dịa phương, số  liệu ghi vào chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình Ihửc ghi trone 
ngoặc đơn và được căn cứ vào số kế toán TK 116, 261.

Tiền thu từ  vốn uỷ thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư  (Mã số 11)
Chì tiêu này được lập căn cứ vào tốnẹ số tiền thu được từ vốn nhận uy thác hỗ trợ 

lãi suât sau đầu tư. số  liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào số ké toán TK 116, 365.

Tiền chi cấp hỗ trợ  lãi suất sau đầu tư  (Mã số 12)
Chỉ tiêu này được lập căn cử vào tổna số tiền chi cấp hỗ trự lãi suất sau dầu tư. số  

liệu ghi vào chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc don và được 
căn cứ vào số kế toán TK 116. 265.

Tiền thu từ  lợi nhuận hợp vốn đầu tư cho vay (Mã số 13)
Chi liêu này được lập căn cứ vào tông số tiền thu được lừ lợi nhuận hợp đầu tư cho 

vay. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số ke toán TK 111,112. 113, 132.
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Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 14)
Chi tiêu na\ được lập căn cứ vào tông số tiền dã trả cho người lao động trong kỷ

báo cáo về tiền ỉươrm, tiền công, phụ cấp, tiền thướng... do Quv đã thanh toán hoặc tạm 
ứna. Sô liệu dê shi vào chỉ tiêu này được lây từ sô kế toán các Tài khoản " rien mặt".

!'iển iũri Níiân hàng" và “Tiền đang chuyển’' (Phần chi tiền trả cho người lao động) trong 
k\ büü cao. Síiu khi đôi chiêu với sô kê toán Tài khoản "Phải trá người lao động" - phân đà 
tru bằiiii tiền trong kv báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ỉiíioậc đơn ( ...).

Tiền chi nộp thuế TNDN (Mã số 15)
c hi tiêu này được lập cản cử vào tổng số tiền đã nộp thuô ĨNDN cho Nhả nước 

trong k' báo cáo, bao 20m sò tiên thuê TNDN đã nộp của kỳ này. sỏ thuê TNDN còn nợ 
U' ác k\ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước (nếu có).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số kế toán các Tài khoán "Tiền mặt”. 
"Tien giri Neân hàng" và "Tiên đang chuyển" (Phân chi tiền nộp thuế TNDN). sô ke toán 
l ài khoan "Phái thu của khách hàng” (phần tiền nộp thuế TNDN từ tiền thu các khoản 
phai thu cua khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiểu với sổ kế toán Tài khoản 

í huc và các khoản phải nộp Nhà nước" (phần thuế TNDN đà nộp trong kỳ báo cáo). Chỉ
liêu nà> đu >e ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( ...).

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 16)
Chi tiêu này được lập càn cử vào lông sô tiên đã thu từ các khoản khác từ hoạt động 

kinh doanh, nhu: Tiên thu từ khoản thu nhập khác (tiên thu về được bôi thường, được 
phạt, tiền thưởng va các khoản tiền thu khác...); Tiền đâ thu do dược hoàn thuế; Tiên thu 
được do nhận ky quỳ, kỷ cược; Tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiên được 
cac tò cluiv. cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ cùa Quỹ; Tiên nhận được 
shi tăng các quỳ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp...

Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoản "Tiên mặt". "Tiên 
gửi Ngân hàng" sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tải khoản "Thu nhập khác", lãi 
khoan í hue G l G l được khấu trừ" và sổ kế toán các Tài khoản khác có liên quan trong 
kỷ bão cáo.

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 17)
Chi tiêu nà> dược lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi về các khoản khác, như: Tiền 

•hi boi thườn>2. bị phạt và các khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế (không bao gôm 
(huế TNDN); Tiền nộp các loại phí. lệ phí, tiền thuê đất; Tiền chi đưa đi kv cược, k\ quy: 
Fien trả lại các khoán nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp từ quỹ dự phòng trợ cấp mát 

chi trực tiếp băng nguôn dự phòna phái trả; Tiên chi trực tiêp từ quỹ khen 
thương., phúc lợi;

Sò liệu đế ghi vào chi tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt". "Tiền 
gil! N’üán ha nil" và "Tiền đang chuyến" trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sô ke toán
các ị ài khoản Chi phí khác”. "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước". "Quỹ dự phòng
trợ cảp niùt viẹc làm". ”Dự phòng phải trả” và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu nà} 
được ghi bàng sô âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)•

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh (Mã số 20)
Chi tiêu "Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh" phản ánh chênh lệch 

liìd ■ ÔiI;J Si'' tiền thu \ ào với tổng  số tiền chi ra từ  hoại động kinh doanh trong  k> báo cáo. 
Sỏ liệu đê Lìhi vào chỉ tiêu này được tính bàng tồng cône số liệu các chi tiêu từ Mà số 01 
;tc:: MA Sf 1 Neu số liệu chi tiêu này là số âm Ihì ghi trong ngoặc đơn (. .).
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M ũ so 20 = M ã số 01 +  M a sổ 02 + M ã số 03 +  M ã số 04 +  M à số 05 + M ã số 06 + M ã số 07 +
......+  M à so 1 7

Lập báo cáo mức chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khúc (Mã số 21)
Chi tiêu này được lập căn cử vào tônạ số tiền đã chi để mua sấm. xây dựng TSCD 

hữu hình. TSCD vô hỉnh, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ 
vô hình. tiền chi cho hoạt động đầu tư xảy dựng dở dang, đầu tư bất dộng sản trong ký báo
cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoan "Tiền mặt", "Tiền 
gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" (Phần chi tiền mua sám, xâv dựng rSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác), số kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàngv (Phần chi tiền từ tien 
thu các khoản phải thu của khách hàng), sổ kế toán Tài khoản “Vay trung, dài hạn” (Phần 
chi tiền từ tiền vav dài hạn nhận được chuyến trả ngay cho người bán) trong kỳ báo cáo, 
sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoán "TSCĐ hữu hình", "TSCĐ vô hình'*, "Bất 
độn2. sán đầu tư", "Xây dựng cơ bản dở dang". “Phái trả cho người bán" trong kỳ báo cáo 
vả được ghi bang số âm dưới hinh thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Tiền thu từ  thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 22)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu tử việc thanh lý. nhượng bán 

TSCĐ hừu hình, TSCĐ vô hình và bất động sản đầu tư trong kỳ báo cáo.
So liệu đế ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc 

thanh lý. nhượng bán TSCĐ vả bất động sán đầu tư. số  tiền thu được lấv từ sổ kế toán các 
Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng". "Tiền dang chuyển", sau khi đối chiếu với 
số kế toán Tài khoản "Thu nhập khác" (Chi tiết thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ), sổ kế 
toán l ài khoản ’’Doanh thu'’, sô kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần tiền 
thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất độnẹ sản đầu tư và các tài sản dài hạn 
khác) trong kị báo cáo. số  tiền chi được lấy từ số ké toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền 
gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyền", sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Chi phí 
hoạt động" và "Chi phí khác" (Chi tiết chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ) trong kỳ báo 
cáo. Chi tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)  nếu số tiền 
thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi.

Tiền chi đầu tư  góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 23)
Chi tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đà chi dế đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác tronạ, kỳ báo cáo, bao gôm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu, góp vốn 
vào công ty con. cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, công ty liên kết,... (Không bao gồm 
tiền chi mua cố phiếu vì mục đích thương mại).

Sò liệu đe ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền 
gửi Ngàn hàng" và "Tien dans chuyển", sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản 
"Đàu tu vào công ty con", Tài khoản "Von góp liên doanh". Tài khoản "Đầu tu vào công 
ty lien kết" và Tài khoản "Đầu tư dài hạn khác" (Chi tiết đầu tư cổ phiếu, góp vốn vào đơn 
vị khác) trong kỳ báo cáo và được ghi bằng số âm dưới hình thức ehi trong ngoặc đon 
(...).

Tiền thu hồi đầu tư  góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 24)
Chì tiêu này được lập căn cứ vào tồng sô tiền thu hồi các .khoản đầu tư góp vốn vào 

đơn vị khác (Do bán lại hoặc thanh íý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác) trong kỳ 
báo cáo (Khồng bao gồm tiền thu do bán cồ phiếu đã mua vì mục đích thương mại).
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Sò liệu đề ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoan ” ĩiền  mặt", ’ rien 
gưi Ngân hàng”, sau khi đôi chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Dâu tư vào còng ty con - 
lài khoan "Vốn 2Óp liên doanh", Tài khoản “Đầu tư vào công ty liên kết" và Tài khoản 
Đâu tu dài hạn khác". Tài khoản "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết đầu tư cô phiêu, gỏp 

vòn vào dơn \ ị khác) trong kỹ báo cáo.

Tiền chi đầu tư khác (Mã số 25)
Chi tiêu nà) được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi đế đầu tư khác ngoài khoản chi 

mua sắm, >;à\ dựng ĨSCĐ, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong ky báo cáo.
Số Liệu đế ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoan 'T iên mặt", "1 iên 

eiVí Naiiri hàng" và "Tiền đang chuyển", sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoán "Dâu
iư dai hạn khác" trong kỳ báo cáo và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đưn (...).

Tiền thu đầu tư  khác (Mã số 26)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thu hồi các khoản đấu tư khác trong

kỳ hao cáo.
So liệu đê 2hi vào chí tiêu này lấy từ số kế toán các lài khoản "Tiền mặt", "Tièn 

gửi Ngân hàng", sau khi đôi chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Đau tư dài hạn khác" Tài 
khoan "Phái thu của khách hànẹ" trone kỳ báo cáo.

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư (Mã số 30)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đâu tir" phan ánh chênh lệch giữa 

thu vào V ới tống số tiền chi ra từ hoạt động dầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu 
này dược tinh bàng tổng cộng số liệu các chi tiêu có mã số từ Mã sổ 21 đến Mà số 26. Neu 
Si' ỉiộu ch] lieu này ỉà số âm thì được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc dơn (. ..).

Mà sõ 0 - Mũ số 21 +  M ã sổ 22 +  M ã số 23 + M ã số 24 +  M ã số 25  +  M ã số 26

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31)
' hi tiêu nà) được lập căn cứ vào tống số tiền đã thu từ tiền thu oỏp vốn bans, tiền 

cua UK chu sở hửu, tiền thu do Nhà nước cấp vốn trong ki báo cáo. Chỉ tiêu này không 
bao iỏm . ác khoản vay và nợ được chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vốn 2Óp cua chu
sư hừu bằn2, tài san.

So liệu đê ghi vào chi tiêu này lấy từ sổ kế toán các l a i  khoản "Tiền mặt", rien 
Ịiưi Níạân hànii". sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Nguồn vốn hoạt dộng" (Chi 
riet vón eóp của chu sở hữu) trong kỳ báo cáo.

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở  hữu (Mã số 32)
tiêu nảy dựợc lập cân cứ vào tổng số tiền đà trả do hoàn lại vốn góp chí 

LỈU ■ Sơ ! LÌru ■ ia Quỹ dưới các hình thức hoàn trả bằn« tiên, số  liệu đổ ghi vào chỉ tiêu nã) 
lây từ số kê toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Nsân hàng", "Tiền đane chuyển'’, 
sau khi đòi ciiiêu với sô kê toán các Tài khoản "Nguồn vốn hoạt động" trong kỳ báo cáo. 
Chi tiêu nà} lược e,hi bàng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)•

Tiền thu từ  đi vay (Mã số 33)
Chi tiêu Iiàv được lập căn cứ vào tồng số tiền đà nhận được đo Quỷ di vay lỉimg 

hạn. dài hạn của ngan hàng, các tố chức tài chính, các đối tượng khác trong kỳ báo cáo. 
Đỏi với các khoản vay băiig trái phiếu, số tiền đã thu được phản ánh theo sỗ thực thu
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(Bầng mệnh giá trái phiếu điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc lài 
trái phiếu tra trước).

Số lieu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền 
gửi Ngân hàng", các tài khoản phải trả (Phần tiền vay nhận được chuyển trả ngay các 
khoản nợ phái trả) trong kỳ báo cáo, sau khi đôi chiếu với sô kế toán các Tài khoản "Vay 
trung, dài hạn", "Nợ dài hạn", "Trái phiếu phát hành" và các Tài khoản khác có liên quan 
trong kỳ báo cáo.

Tiền trả nợ nay (Mã số 34)
Chi tiêu nàv được lập căn cứ vào tông số tiền nợ vay Quỹ đã trả ngân hàng, các tổ 

chức tài chính và các đôi tượng khác trong kỳ báo cáo. sỏ liệu đế ghi vào chỉ ticu này 
được lấy từ sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngản hàng", "Tiền đang 
chuyển", sổ kế toán Tài khoản “Phái thu của khách hàng” (phàn tiên trả nợ vay) trong kỳ 
báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản 341, 432, 343 (Chi tiết số trả nợ 
vay) trong, kv báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi hằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (...)•

Tiền chi trả nợ thuế tài chính (Mã số 35)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tồng số tiền đã trả vê khoản nợ thuê tài chính 

trong kỳ báo cáo.
Số liệu đẻ ghi vào chỉ tiêu này lây từ sô kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiên 

£Ỉn Naân hàng", "Tiền đang chuyển", số kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng" 
(phần tiền trà nợ gốc thuê tài chính từ tiền thu các khoan phải thu của khách hàng) trong 
kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Nợ dài hạn" (Chi tiết số trả nợ gốc 
thuê tài chính) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bàng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...).

Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 36)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu của

Quv trong kỳ báo cáo. số  liệu để ghi vào chi tiêu này lấy từ sô kế toán các Tài khoản 
"Tiền mặt", 'T ien gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyến", sau khi đối chiếu với số kế toan 
Tài khoản "Lọi nhuận chưa phân phối", sô kế toán tài khoản “Phải trả, phải nộp khác"
(Chi tiết số tiền đã trả về lợi nhuận) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bàng số âm
dưới hình thức ehi trons ngoặc đơn (...).

Chí tiêu này không bao gồm khoản lợi nhuận được chia nhưng không trả cho chủ 
sờ hữu mà được chuyển thành vốn cổ phần.

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40)
Chi tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt độnẹ tài chính phản ánh chênh lệch giữa tống 

số tiền thu vào với lổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này 
được tính bâng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã sô 31 đển Mã số 36. Nêu sô 
liệu chi tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã sổ 40 = Mũ số 31 + Mã sổ 32 + Mã sổ 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuẫn trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tống số tiền 

thu vào với tỏng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đâu 
tư và hoạt động tài chính của Quỹ trong kỳ báo cáo.
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Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40
Neu sò liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặe đơn (...).

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mà số 60)
Chi tiêu nà)' dược lập căn cứ vào số dư của tiền và tương đương tiền đâu kỳ bảo 

cáo >m tiền mặt, tiền gửi Ngân hànç. tiền đang chuyên, tiền gửi ngân hàng vỏn nhận
Il V thác (Mà số 110, cột "Số đầu kv” trên Bảng Cân đoi kế toán) và số dư của các khoan 
tương dương tiền đầu kỳ được lấy trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản "Đầu tư tài chính ngan 
hạn" đối với các khoản dầu tư ngán hạn thoả màn định Ĩighĩa là tương; đương tiền.

Ánh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61)
Chi tiêu này được lập căn cứ vào tồna số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

sô du cuối k\ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điẻm cuối kỹ
báo cáo.

Sỏ liệu để ghi vào chi tiêu này được lấy từ sổ ké toán các Tài khoản "Tiền mặt". 
"Tien QUI Ngân bàng", "Tiền dang chuyển", “Tiền gửi ngân hàng vốn nhận UV thác" vả Tài 
khoan "Đàu tư tài chính ngán hạn" (Chi tiết các khoan đầu tư ngắn hạn thoả màn định 
nghía là tương đươnạ tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán chi tiết rài khoản "Chênh lệch 

!<1 hôi đoái'1 trong kỷ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bàng sổ dương nếu tỷ giá hôi đoái 
cuối kỷ ao hơn tỷ giá hối đoái đã ghi nhận trong kỳ, chỉ tiêu này được ghi bằng số âm 
dươi hình thức ghi trong ngoặc đơn nếu tỷ giá hối đoái cuối kỳ thấp hơn tỷ giá hối đoái đà 
ghi nhận trong kỳ.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã số 70)
Chỉ liẻu này được lập cán cứ vào số dư của tiền và tương đương tiên cuối kv báo 

cáo. bao gôm ‘Tiên mặt”, “Tiên gửi Ngân hàng’1, 'T iên  đang chuyênv “Tiên gửi ngân 
hảiìứ \ >n nhận UJ thác" (Mã số ỉ 10, cột ‘ Số cuôi kỳ" trên Bám» Cân đôi kế toán) và sô dư 
CUÒ1 k\ cua các khoản tương đương tiền được lấy trên sổ ké toán chi tiết Tài khoan "Đầu 
tư tái chinh ngản hạn" đối với các khoản đầu tư ngắn hạn thoả mãn định nehĩa là tương 
đương tiền.

Chi tiêu này bang số “T ống cộng’- của các chỉ tiêu Mã số 50, 60 va 61 và bàng chì 
lieu Mã sỏ 1 10 trên Bảng cân đối kế toán năm đó.

Mã số 70 -  Mã số 50 + Mã số 60 + M ã số 61.

3.4 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu (Mẫu số B05-ĐTĐP)
Buo cáo nà> dùng để phán ánh tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Quỹ Đẩu tư 

phát triêĩi địa phương.
Cột \  "Chỉ tiêu phản ánh các chỉ tiêu thuộc vốn chù sở hữu
Cột 1,2 “'Sô dư đầu năm ' phàn ánh số dư đẩu năm (bao gồm năm trước, năm nav) 

theo từng chỉ tièu thuộc vốn chủ sở hữu.
Số liệu đế ghi vào cột 2 theo từng chỉ tiêu được cân cú vào số liệu ghi ở cột 6 của 

báo cáo nà> năm trước, hoặc số liệu ghi vào cột 1, cột 2 được căn cử vào sổ kế toan các 
Ị K 4 ỉ I 412 413, 414, 415, 421 năm nay và năm trước.

Cột 3. cột 4 “Sô tăng, giảm trong năm” phản ánh tình hình tăng, eiảm vốn chu sơ 
hữu theo từng chi tiêu trong năm báo cáo. số  liệu dii vào chi tiêu này được căn cứ \ ào sổ 
ke toán các TK 411. 412, 413, 414, 415, 421.

C ột 5t cột 6 ' Số dư cuối năm” phản ánh số dư cuối năm (bao gồm năm trước, năm 
nay ) vốn chủ sở hữu theo từng chỉ tiêu, số  liệu ghi vào cột 5 (số dư cuối năm trước) cua 
báo cáo nâ\ năm na) được căn cứ vào số liệu ghi ớ cột 6 (số dư cuối năm nay) của bảo cáo 
này năm trước.
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số  liệu ghi vào cột 6 “Số dư cuối năm nay” cùa báo cáo này năm nay được căn cứ 
vào số dư cuối năm của các TK 4 ỉ 1, 412, 413, 414, 415, 421.

3.5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-ĐTĐP)

Cơ sở lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ năm bảo cáo;
- Căn cứ vào số kế toán tổng hợp;
- Căn cử vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tông hợp chi tiết có liên quan:
- Căn cứ vào Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trươc:
- Cãn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các lài liệu liên quan khác.

Nội dung và phương pháp lập các chi tiêu
Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

(1)- Hình thức sở hữu vốn: Là tố chức tài chính Nhà nước
(2)- Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tu tài chính và đâu tư phát trien
(3)- Ngành nghề kinh doanh: Nêu rồ hoạt độna kinh doanh chính
(4)- Đặc điểm hoạt động cua Quỳ tron2 năm tài chính cỏ ảnh hưởng đen báo cáo tài 

chỉnh: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt 
động kinh doanh.... có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của Quỹ.

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử  dụng trong kế toán
(1)- Kỳ kế toán năm £hi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bát đâu tư ngày

01/01/.. dến 3 í /12/... Nếu Quỹ có nồm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày
bắt đàu vã ngày kết thúc kỳ ké toán năm.

(2)- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đon vị 
liền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Ke toán.

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
(1)- Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ Quỳ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo 

QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với 
Qưỹ Đầu tư phát triển địa phương.

(2)- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuấn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ báo cáo 
tài chỉnh có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt 
Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bàv phù hợp với Chuấn mực và 
Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thú mọi quy định của từng chuẩn 
mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuấn mực kế toán của Bộ Tài chính và Chế độ kể 
toán hiện hành mà Quỹ đang áp dụng. Trường hợp không áp đụng chuẩn mực kế toán nào 
thì phải ghi rõ.

(3)- Hình thức kế toán áp dụng: Nêu rõ hình thức kế toán doanh nghiệp áp đụng !à 
Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ hoặc hình thức kế toán trên máy vi tính....

Các chính sách kế toán áp dụng
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiên: Nêu rõ các 

nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiên tệ sử dụng Irong kẻ toán 
và phương pháp chuyển đối các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán; Nêu rõ 
các khoản tương đương tiên được xác định trên cở sở nào? Có phù hợp với quy định của 
Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyến tiền tệ" hay không?

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
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1 Nguyên lắc çhi nhận TSC-Đ hữu hình, TSCĐ vô hình: Nêu rõ là ghi nhận theo 
nguyên giá. l rong Bang Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá. hao 
mòn luỹ kế; giá trị còn lại.

Ntuiyèn tăc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Nêu rõ là ghi nhận theo giá tháp hơn 
L.iá trị hợp IV cùa tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tôi 

thiểu.
+ Phương pháp khâu hao TSCĐ: Nêu rõ là áp dụng phương pháp khấu hao đương 

tháng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần hoặc phương pháp khấu hao theo số 
lượng sản phàm...

- Níĩiiyên tac ühi nhận các khoán đầu tư tài chính:
C ác khoan đâu tư vào cône ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 

Neu rò là cac khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của cônứ t\ 
theo eiá ẹòc.

+ Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Nêu rõ 
là dược ẹhi nhận theo í>iá gốc.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Nêu rõ là Quỳ dà 
lặp hô sung (hay hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) dự phòng ũiám 
gia đẩu tu ngán hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi sổ kế toán.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
Iguyên tac ghi nhặn chi phí đi vay: Nêu rỗ chi phí đi vay dược ghi nhận vào chi 

phí san uiất. kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi dược vốn hoá theo quv định cua 
Chuầr nnrc kế toán số 16 “Chi phí di vay”.

I Ỵ lệ vôn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay dược vốn hoa trong kv: 
Nêu rõ l\ lệ vỏn hoá này là bao nhiêu.

- Nguvên tắc ghi nhận và vốn hoả các khoản chi phí khác:
• ( hi phí trá trước: Nêu rõ chi phí trả trước được vốn hoá dê phân bô dần vào chi 

phí hoạt dộiiLì kinh doanh bao gồm những khoản chi phí nào.
r Chi phí khác: Nêu rõ các khoản chi phí khác được vốn hoá là những khoản chi 

phi não: Vi dụ: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng 
c lo phát sinh trong iiiai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho

ạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được hoàn lại để phân bồ đần vào chi 
phi hoạt đọiiL kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo qu\ định cua Chuẩn 
mực kê toán sô 04 ‘T ả i sản cô định vô hình”; ...

Phương pháp phân bồ chi phí trả trước: Nêu rõ phương pháp phân bô là phươnẹ 
pháp đường ihăng ha Y phương pháp khác.

Nguvên tac ghi Iihận chi phí phải trả: Nêu rò các khoán chi phí chưa chi nhưng 
được ưỏ'c tính đê ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ là những khoản chi 
phi não? (. o sơ đê xác định giá trị của những khoản chi phí đó.

Nizu>ên tấc và phương pháp ^hi nhận các khoản dự phòng phải trả:
Nguyên tác ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng phai trả đã

ghi nhạn la thoà mân hay không thoả mãn các điều kiện quy định trong Chuân mực kế
loán Si ' 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ  tiềm tàng".

Phương pháp shi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoán dự phòng phai trả
đượ. lập thèm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhô hơn) giừa số dụ
plions pha! trà phải lập năm nay so với số dự phòne phải trá dã lập năm trước chưa sư 
dụng đana ghi trên số kế toán.

- Nguyên tấc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
t- Nguyên tắc 2Ỉ1Ĩ nhận vốn NS địa phương câp, vốn nhận liên doanh, lien két. vốn

khác của chu sở hữu.
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- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Nêu rõ các khoản chênh lệch 
đánh giá lại tài sản phản ánh trên Bảne Cân đối kế toán là phát sinh từ việc đánh giá lại tài 
sản theo Quyết định nào của Nhà nước.

- Nguyên tắc shi nhận các khoản chênh lệch tỷ ơiá hối đoái: Nêu rõ các khoản 
chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảnẹ Cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối 
đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi 
hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành 
đầu tư).

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
+ Doanh thu: Nêu rõ việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ có tuân thủ đầy đủ 

04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 
“Doanh thu và thu nhập khác" hay không? Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung 
cấp được xác định theo phươne pháp nào.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành, chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm 
hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh 
lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. 
Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán
Trong phân này, Quỹ phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình 

bày trong Bảns; Cân đối kế toán để ơiúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội 
dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

- Số liệu ghi vào cột “Đầu năm” được lấy từ cột “Cuối năm” trong Bản thuyết minh 
báo cáo tài chính năm trước, số  liệu çhi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu 
lấy từ:

+ Bảng Cân đối kế toán năm nay;
+ Sổ kế toán tổng hợp;
+ Số và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
- Số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần nàv được đánh số dẫn từ 

Bảng Cân đối kế toán tại ngày kết thúc niên độ kế toán năm trước (Cột “Số đầu năm”) và 
Bảng Cân đối kế toán tại ngày kết thúc niên độ kế toán năm nay (Cột “Số cuối năm’'). 
Việc đánh số thứ tự này cần được duy trì nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác nhàm thuận 
tiện cho việc đôi chiếu, so sánh.

- Trường hợp Quỹ có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh 
hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột 
“Đầu năm”) để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ điều này. Trường hợp vì 
lý do nào đó dẫn đến sô liệu ở cột “Đầu năm” khônơ có khả năng so sánh được với số liệu 
ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

- Tiền và tương đương tiền: Phản ánh chi tiết từng loại tiền và tương đương tiền của 
Quv theo số đầu năm và số cuối năm.

Số liệu để lên chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết TK 111, 112, 113, 116, 121.

- Hàng tồn kho: Chỉ tiêu này phản ánh chi tiết từng loại hàng tồn kho cuối năm và 
đầu năm của Quỹ.

Số liệu để lên chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của các Tài khoản 151, 152, 153 
trên Sô Cái.
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- Tình hình theo dõi nợ các khoản vay: Chỉ tiêu này phản ánh tình hình theo dồi các 
khoản nợ cho vay theo từng khoản cho vay và phân loại theo từng nhóm nợ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sô dư Nợ TK 251 - Cho vay băng vôn
hoạt động.

• Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình: Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm 
I SCĐ hữu hình theo nhóm, TSCĐ theo nguyên giá, giá trị hao mòn luỹ kê và giá trị còn
lại.

rinh hình tăng, giảm TSCĐ vô hình: Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm 
TSCĐ vô hình theo nhóm, TSCĐ theo nguyên giá. giá trị hao mòn luỹ kê và giá trị cồn lại.

Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh

Trong phần này, phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thê hiện 
tronạ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu 
rõ hơn nội dung của các khoản mục chi phí.

- Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuvết minh báo cáo tài chính 
năm trước, số liệu ghi vào cột “Năm nay55 được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay;
4- SỔ kế toán tổng hợp;
-  Sỏ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

Trường hợp Quỹ có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh 
hồi tố sai sớt trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột 
“Đầu năm") để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ diều này.

- Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” không có khả năng 
so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rỗ trong Bản thuyêt 
minh báo cáo tài chính.

Thông tin bô sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyên tiền
tệ

ĩrong phần này, Quỹ phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện 
trong Báo cáo lưu chuyên tiên tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn vê các yêu tô ảnh 
hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của đơn vị.

Trường hợp trong kỳ Quỹ có mua hoặc thanh lý các khoản đâu tư vào công ty con 
hoặc đon vị kinh doanh khác thì những luồng tiền này phải được trình bày thành nhũng 
chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung cấp những 
thống tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con 
hoặc đon vị kinh doanh khác.

- Đơn vị tính giá trị trình bày là đơn vị tính đuợc sử dụng trong Báo cáo lưu chuyên 
tiền tệ. Số liệu 2.hi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
năm trước; số  liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Báo cáo lưu chuyền tiền tệ năm nav;
+ Sổ kế toán tổn8; họp;

Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

Những thông tin khác

Frong phần này, Quỹ phải trình bày những thông tin quan trọng khác (Nêu có) 
ngoài những thông tin đã trình bày trong các phân trên nhăm cung câp thông tin mô tả
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bằng loi hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể nhằm giúp cho 
người sử đụng hiểu báo cáo tài chính của Quv đà được trình bày trung thực, họp lý.

- Khi trình bày thông tin thuyêt minh ở phân này, tuỷ theo yêu câu và đặc diêm 
thông tin theo quy định của phần nàv, Quỹ có thể đưa ra hiếu mẫu chi tiết, cụ thể một cách 
phù hợp và những thông tin so sánh cần thiêt.

- Ngoài ra. Quỹ được trình bày thêm các thông tin khác nêu xét thây cán thiêt cho 
người sử dụng báo cáo tài chính của Quỹ.

IV. CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Chế độ Chứng từ kể toán áp dụng cho Quỹ đầu tư phát trien địa phương thực hiện 
theo Luật kể toán và Chế độ chứng từ kế toán qui định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp 
ban hành theo Quyết định số 15/2006/ỌĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởne. Bộ Tài 
chinh.

V. CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN

Chế độ sô kế toán thực hiên theo Luật kế toán và Chế độ sổ kế toán qui định trong 
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. t hông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày1 / 7/2009.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phổ trực thuộc TW, Giám đổc các Quỹ đầu tư phát triển địa phương và thu trưởng các đơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm triên khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó T hủ tướng 

Chính phu (dê báo cáo)
Văn phòng Chính phú

- Vân phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

cơ quàri thuộc Chín ỉ) phu:
Kiểm toán Nhà nước;

- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiếm sát nhân dàn tối cao:
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế các tinh. 

TP trực thuộc TW;
- Quỹ đẩu tư phải trien địa phương các tinh;
- Cục kiếm tra vãn bán (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT (2 bản), Vụ CĐK.T &KT.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THU TRƯỞNG

■ * /
Trần Xuân Hà




